Ngày dạy: 06/3/2023
Chuyên đề 1:

TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT CỦA MỘT SỐ CHẤT 
(Thời lượng: 3 tiết)

- GV yêu cầu HS nhớ lại tính chất của các chất đã học

- HS: 

I/ Một số oxit lưỡng tính (Al, Zn ...) tác dụng với kiềm ( Muối và nước.


Al2O3 +2NaOH ( 2NaAlO2 + H2O





(Natri Aluminat)


ZnO + 2NaOH ( Na2ZnO2 + H2O

* Oxit Axit:

1. Tác dụng với nước: 

Ôxit axit tác dụng với nước ( Axit

Ví dụ: SO3 + H2O ( H2SO4
2. Tác dụng với dung dịch bazơ (kiềm) tạo thành muối và nước:

 NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O

Ca(OH)2  + CO2 ( CaCO3 + H2O

3. Tác dụng với oxit:


Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối


Ví dụ: SO3 + BaO ( BaSO4
- Tác dụng với kim loại ( muối và giải phóng khí hyđrô (*)

Chú ý: 

+ H2SO4 loãng không tác dụng với Cu và những  kim loại đứng sau Cu.

+ H2SO4 đặc, nguội không tác dụng với một số kim loại như Fe, Al.

+ H2SO4 đặc, nóng tác dụng với hầu hết các kim loại giải phóng khí SO2 và muối. 

[image: image1.wmf]  
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Cu + H2SO4   Đặc, nóng     CuSO4 + SO2( + H2O

* Nhận biết dung dịch axit sunfuaric và muối sunfat

a) Nhận biết axit sunfuaric: 
+ Dùng quỳ tím.

+ Dùng bariclorua (BaCl2) sẽ có kết tủa trắng (BaSO4)

b) Nhận biết muối sunfat:

+ Dùng muối bariclorua (BaCl2), sản phẩm có kết tủa trắng không tan trong axit (BaSO4).

* Sản xuất axit sunfuaric:

[image: image577]
S (FeS2) ( SO2 ( SO3 ( H2SO4.

S + O2 ( SO2 

( 4FeS2 + 11O2 ( 8SO2( +2 Fe2O3)

[image: image578]2SO2 + O2 

   2SO3(
SO3​ + H2O ( H2SO4
* Tính chất hóa học của muối:
1. Tác dụng với kim loại ( Mg và kim loại đứng sau Mg) tạo thành muối mới và kim loại mới yếu hơn.

Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu(
2. Tác dụng với axit ( muối mới và axit mới.

Điều kiện:

+ Muối mới không tan trong axit mới hoặc

+ Axit tạo thành yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit tham gia


CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + CO2( +H2O

3. Tác dụng với dung dịch bazơ (Kiềm)( muối (() và bazơ mới (().

2NaOH + CuCl2 ( Cu(OH)2( + 2NaCl

* Muối Amôni (NH4-) tác dụng với kiềm giải phóng khí NH3


NH4Cl + NaOH ( NaCl + NH3( + H2O

4. Tác dụng với dung dịch muối ( hai muối mới.


NaCl + AgNO3 ( ẠgCl( + NaNO3
[image: image579]5. Phản ứng phân hủy.

[image: image580]
CaCO3 ( CaO + CO2(

2KClO3  ( 6KCl + 3O2(
V.Tính tan của muối:

- Tất cả các muối Nitrat đều tan.

- Tất cả các muối sufat đều tan trừ BaSO4, CaSO4, PbSO4.

- Tất cả các muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3.

- Tất cả các muối Clorua đều tan trừ AgCl.

- Tất cả các muối Amôni (NH4+) đều tan.

- Tất cả các muối sunfua không tan trừ Na2S, K​2S.

- Tất cả các muối Phôtphat không tan trừ Na3PO4, K3PO4.

Chú ý:


- Muối Nitrat (-NO3) của kim loại kiềm (Na, K, Ba, Ca) khi bị nhiệt phân cho ra muối Nitrit (NO​2) và khí O2.

​​
- Muối Nitrat (-NO3) của kim loại từ Mg -> Cu khi bị nhịêt phân -> Ôxit, khí NO2 và khí O2.

- Muối Nitrat (-NO3) của kim loại sau Cu khi bị nhiệt phân -> Kim loại, khí NO2 và khí O2.

- Chỉ có muối Cacbonat của kim loại kiềm (Na, K) không bị nhiệt phân, các muối cacbonat còn lại bị nhiệt phân -> oxit và khí CO2.

Các phương pháp điều chế kim loại.

- Khử oxit kim loại: Chỉ có những oxit kim loại đứng sau nhôm mới bị khử.

- Dùng kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối:

Zn + CuSO4 ( ZnSO4 + Cu(.

[image: image581]- Nhiệt phân muối hoặc oxit kim loại đứng sau đồng.

2Ag2O ( 4Ag + O2(
* Tính chất hóa học của Al và hợp chất của Al:

* Nhôm: 


Ngoài những tính chất của một kim loại Al (Zn) có tính chất lưỡng tính (Tác dụng với dung dịch kiềm) ( Muối và khí H2

Al + NaOH +H2O ( 2NaAlO2 +3/2 H2(



 (Natri Aluminat)
* Ôxit nhôm:

Al2O3 +2NaOH ( 2NaAlO2 + H2O





(Natri Aluminat)

* Hyđrôxit nhôm (Al(OH)3):


- Tác dụng với dung dịch kiềm ( Muối + H2O


 Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

Chú ý:

* AlCl3 + NH3 + H2O (   Al(OH)3( + NH4Cl

* NaAlO2 + HCl (vừa đủ) + H2O ( Al(OH)3( + NaCl

* NaAlO2 + 4HCl (dư) ( AlCl3 + NaCl + 2H2O

* NaAlO2  + H2O + CO2 ( Al(OH)3( + NaHCO3

VIII/ Tính chất hóa học của Cl2:
- Tác dụng với nước ( nước clo:

[image: image582]
Cl2 + H2O     HCl + HClO.

HClO: là tác nhân làm mất màu


- Tác dụng với dung dịch NaOH ( Nước Javel:

[image: image583][image: image584] 
NaOH + Cl2         NaCl + NaClO + H2O





Nước Javel 
- Tính oxi hóa:


SO2 + Cl2 + 2H2O ( 2HCl + H2SO4

3Cl2 + 2Fe ( 2FeCl3 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHẢN ỨNG XẢY RA TRONG DUNG DỊCH

* Sản phẩm phải thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

- Có chất kết tủa.

- Có chất bay hơi.

- Có chất ít phân li (H2O)

Câu 1
1- Từ các nguyên liệu ban đầu là quặng sắt pyrit FeS2, muối ăn, không khí, nước, các thiết bị và chất xúc tác cần thiết, có thể điều chế được FeSO4, Fe(OH)3, NaHSO4. Viết các phương trình hóa học để điều chế các chất đó.

2- Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng Al2O3 ra khỏi hỗn hợp gồm Al2O3, Fe2O3 và SiO2.

1- Các PTHH :


* Điều chế FeSO4 và Fe(OH)3:


2NaCl  +  H2O  
[image: image596.emf] 2NaOH  +  H2  +  Cl2  

4FeS2   +  11O2  
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2Fe2O3   +  8SO2 ( 


2SO2  +  O2  
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 2SO3


SO3   +   H2O ( H2SO4 


H2SO4   +   Fe2O3  ( Fe2(SO4)3  +  3H2O


Fe2(SO4)3  +  6NaOH ( 2Fe(OH)3 (  +  3Na2SO4

Fe2O3   +  3H2  
[image: image4.wmf]0
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 2Fe   +  3H2O


Fe  +  H2SO4  ( FeSO4  +  H2   

( hoặc Fe2(SO4)3  +  Fe  ( 3FeSO4   )


* Điều chế NaHSO4:

NaClr   +  H2SO4 đ 
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 NaHSO4   +  HCl
  (Hoặc NaOH   +  H2SO4  ( NaHSO4  +  H2O )

2- Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH đặc nóng, dư thì Fe2O3 không tan ta loại bỏ. Al2O3 và SiO2 tan thành dung dịch.


SiO2   +  2NaOH  ( Na2SiO3   +  H2O


Al2O3  +  2NaOH  ( 2NaAlO2 +  H2O

Sục khí CO2 liên tục vào dung dịch thì thu được kết tủa. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì thu được Al2O3.


NaAlO2  +  CO2  +  H2O ( Al(OH)3 (  +  NaHCO3

2Al(OH)3  
[image: image6.wmf]0
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Al2O3  +  3H2O

Câu I (4,5 điểm).
1. Từ KMnO4, NH4HCO3, Fe, MnO2, NaHSO3, BaS và các dd Ba(OH)2, HCl đặc có thể điều chế được những khí gì? Viết phương trình hoá học.

Khi điều chế các khí trên thường có lẫn hơi nước, để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hoá chất thì chọn chất nào trong số các chất sau đây: CaO, CaCl2 khan , H2SO4 đặc, P2O5, NaOH rắn.

2. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Cho hỗn hợp NaHCO3 và NaHSO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

b. Cho sắt dư vào dd H2SO4 đặc nóng được dung dịch A. Cho A vào dung dịch NaOH dư được kết tủa B. Lọc kết tủa B nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi.

Các khí có thể điều chế được gồm O2, NH3, H2S, Cl2, CO2, SO2.

Các phương trình hoá học:

2KMnO4 
[image: image7.wmf]
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 K2MnO4 + MnO2 + O2
2NH4HCO3 + Ba(OH)2 
[image: image9.wmf]®

 Ba(HCO3)2 + 2NH3 + 2H2O

Fe + 2HCl
[image: image10.wmf]®

 FeCl2 + H2
MnO2 + 4HCl 
[image: image11.wmf]®

 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

BaS + 2HCl 
[image: image12.wmf]®

 BaCl2 + H2S

NH4HCO3 + HCl 
[image: image13.wmf]®

 NH4Cl + CO2 + H2O

Na2SO3 + 2HCl 
[image: image14.wmf]®

 2NaCl + SO2 + H2O 

Để làm khô tất cả các khí trên có lẫn hơi nước mà chỉ dùng một hoá chất thì ta chọn CaCl2 khan. Vì chỉ có CaCl2 khan sau khi hấp thụ hơi nước đều không tác dụng với các khí đó. 

Các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm: 


NaHCO3 + Ba(OH)2  
[image: image15.wmf]®

 BaCO3 + NaOH +H2O 


NaHSO3 + Ba(OH)2  
[image: image16.wmf]®

 BaSO3 + NaOH + H2O 


2Fe + 6H2SO4 (đặc, nóng) 
[image: image17.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O      

      
Fe + Fe2(SO4)3 
[image: image18.wmf]®

 3FeSO4                                           

     
FeSO4 + 2NaOH 
[image: image19.wmf]®

 Fe(OH)2 + Na2SO4                      

    
4Fe(OH)2 + O2 
[image: image20.wmf]0
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 2Fe2O3 + 4H2O                          
[image: image585.wmf](
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Ngày dạy: 08/01/2019

Chuyên đề 2:

 CÂU HỎI TRÌNH BÀY, GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG (Thời lượng: 3 tiết)
- GV đưa ra hệ thống bài tập , hướng dẫn HS làm

- HS: 

Bài 1 : Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu được chia làm 3 phần A, B, C đều nhau

a/
- Phần A tác dụng với dung dịch NaOH dư


- Phần B tác dụng với dung dịch HCl dư


- Phần C tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư

Trình bày hiện tượng hoá học xảy ra

b/ Gạn lọc kết tủa ở các phần trên, thu được các dụng dịch A, B, C


- Cho dung dịch HCl vào A cho đến dư


- Cho dung dịch NaOH vào B cho đến dư


- Cho dung dịch NaOH vào C cho đến dư


Trình bày hiện tượng hoá học xảy ra

	a/ Khi cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì có bọt khi H2 thoát ra khỏi dung dịch liên tục kim loại bị hoà tan hết là Al, còn Fe, Cu không tan.


2Al + 2H2O (  NaAlO2 + H2(

	- Khi cho B tác dụng với dung dịch HCl dư còn bọt khí H2 thoát ra khỏi dung dịch liên tục. Kim loại bị tan hết là Fe, Al còn Cu không tan


2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2(

Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2(

	- Khi cho C tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư thì có khí màu nâu thoát ra khỏi dung dịch. Kim loại bị hoà tan hết đó là Cu, còn Al, Fe không hoà tan.


Cu + 4HNO3 ( Cu(NO3)2 + 2NO2( + 2H2O

	b/ Gạn lọc kết tủa ở các phần trên thì dung dịch A thu được chứa NaAlO2 và NaOH dư; dung dịch B chứa: FeCl2, AlCl3, HCl dư; dung dịch C chứa Cu(NO3)2, HNO3 dư.

	- Cho dung dịch HCl vào dung dịch A xảy ra phản ứng:




HCl + NaOH ( NaCl + H2O

	Đồng thời xuất hiện kết tủa màu trắng:


NaAlO2 + HCl + H2O ( Al(OH)3( + NaCl

	Đến một lúc nào đó kết tủa dần tan thu được dung dịch trong suốt khi HCl dùng dư. Al(OH)3 + 3HCl ( AlCl3 + 3H2O

	- Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch B xảy ra phản ứng


NaOH + HCl (  NaCl + H2O

	Đồng thời kết tủa trắng xuất hiện


FeCl2 + 2NaOH ( Fe(OH)2( + 2NaCl


AlCl3 + 3NaOh ( Fe(OH)3( + 3NaCl

	Đến một lúc nào đó kết tủa tan dần nhưng vẫn còn kết tủa trắng hơi xanh khi NaOH dùng dư (vì Fe(OH)2 có màu trắng xanh)

	
Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O

	- Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch C xảy ra phản ứng


NaOH + HNO3 ( NaNO3 + H2O

	Đồng thời kết tủa xanh xuất hiện


Cu(NO3)2 + 2NaOH ( Cu(OH)2 + 2NaNO3


Bài 2:

a/ Giải thích vì sao đồ dùng bằng nhôm không dùng đựng dung dịch kiềm mạnh.

b/ Đặt hai cốc trên đĩa cân. Rót dung dịch H2SO4 loãng vào hai cốc, lượng axít ở hai cốc bằng nhau, cân ở vị trí thăng bằng.

Cho mẫu Kẽm vào một cốc và mẫu Sắt vào cốc kia. Khối lượng của hai mẫu như nhau. Cân sẽ ở vị trí nào sau khi kết thúc phản ứng ?

	- Không thể dùng đồ nhôm đựng dung dịch kiềm mạnh, chẳng hạn nước vôi trong là do:

	+ Trước hết lớp Al2O3 bị phá huỷ vì Al2O3 là một hợp chất lưỡng tính


Al2O3 + Ca(OH)2 ( Ca(AlO2)2 + H2O

	+ Sau khi lớp Al2O3 bị hoà tan, Al phản ứng với nước mạnh

	
2Al + 6H2O ( 2Al(OH)3 + 3H2(

	+ Sự phá huỷ Al xảy ra liên tục bởi vì Al(OH)3sinh ra đến đâu lập tức bị hoà tan ngay bởi Ca(OH)2, do Al(OH)3 là hợp chất lưỡng tính


2Al(OH)3 + Ca(OH)2 ( Ca(AlO2)2 + 4H2O

Phản ứng chỉ dừng lại khi nào hết nhôm hoặc hết nước vôi trong

	b/ * Trường hợp axít đủ hoặc dư

	Cân sẽ nghiêng về cốc cho kẽm vào nếu a xít đủ hoặc dư

	Phương trình phản ứng hoá học là:


Zn + H2SO4 ( ZnSO4 + H2(
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Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2(

56g


         2g


ag


       
[image: image22.wmf]g

56

a

2



Vì 
[image: image23.wmf]g
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 cho nên cân sẽ nghiêng về cốc cho miếng sắt.

* Nếu axit thiếu thì lượng H2 được tính theo lượng axit. Do lượng axit bằng nhau nên lượng H2 thoát ra ở hai cốc bằng nhau. Cân vẫn ở vị trí cân bằng sau khi kết thúc phản ứng


Ngày dạy: 09/01/2019 + 11/01/2019
Chuyên đề 3:

 BÀI TẬP VỀ SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG (Thời lượng: 6 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

Câu 1: 
Viết các phương trình phản ứng cho dãy chuyển đổi sau:

[image: image586.wmf]Fe
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Giải:

(1)      Fe   +   2HCl    
[image: image25.wmf]®

  FeCl2    +   H2

(2)      FeCl2   +   2NaOH    
[image: image26.wmf]®

  Fe(OH)2    +   2NaCl
(3)      Fe(OH)2  +   2HCl    
[image: image27.wmf]®

 FeCl2 +   2H2O

(4)      2Fe   +   3Cl2    
[image: image28.wmf]o
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  2FeCl3    
(5)      FeCl3   +   3NaOH    
[image: image29.wmf]®

  Fe(OH)3    +   3NaCl
(6)      2Fe(OH)3    
[image: image30.wmf]o
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   Fe2O3 +   3H2O

(7)      2FeCl2   +   Cl2    
[image: image31.wmf]®

  2FeCl3
(8)      2FeCl3   +   Fe    
[image: image32.wmf]®

  3FeCl2
(9)      4Fe(OH)2  +   2H2O  +  O2    
[image: image33.wmf]®

   4Fe(OH)3    

Câu 2:  Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau :


FeS2 
[image: image34.wmf]¾
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 H2SO4  
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 SO2
                                                                    (5)       

                HCl 
[image: image38.wmf](6)
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 NaCl

Giải:

	(1)   4FeS2  + 11O2  
[image: image39.wmf]0
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 2Fe2O3  +  8SO2

	(2)   2SO2 + O2  
[image: image40.wmf]0
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 2SO3

	(3) SO3   + H2O   
[image: image41.wmf]®

  H2SO4

	(4) 2H2SO4 đặc  + Cu  
[image: image42.wmf]0
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  CuSO4  + SO2 + 2H2O

Hoặc H2SO4 + Na2SO3 
[image: image43.wmf]¾¾®

Na2SO4 + SO2+ H2O

	(5)  H2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2HCl

	(6)  2HCl + Na2CO3 -> 2NaCl + H2O + CO2


Câu 3: Hoàn thành các PTPƯ theo các sơ đồ biến hoá sau:
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Giải:

            FeCl3              Fe(OH)3             Fe2O3             FeCl3

                                   Fe(NO3)3
PTPƯ: 
       (1) FeCl3  +  3NaOH   
[image: image45.wmf]®

    Fe(OH)3
[image: image46.wmf]¯

 + 3 NaCl

  (2) Fe(OH)3 + 3HCl    
[image: image47.wmf]®

    FeCl3    +  3H2O

  (3)  2Fe(OH)3         
[image: image48.wmf]o
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      Fe2O3    +   3H2O
  (4) FeCl3  + 3AgNO3      
[image: image49.wmf]®

      Fe(NO3 )3   +  3AgCl 

  (5) Fe(NO3)3  +  3NaOH   
[image: image50.wmf]®

 Fe(OH)3
[image: image51.wmf]¯

 + 3 NaNO3 
         (6) Fe2O3   + 6HCl   
[image: image52.wmf]®

   2 FeCl3    +  3H2O

Câu 4: Viết các phương trình phản ứng cho dãy chuyển đổi sau:

                     
       Na2SO4
Na            NaOH  




           NaHCO3       Na2CO3           NaCl           NaNO3
Giải:

(1)    2Na   +   2H2O   
[image: image53.wmf]®

    2NaOH   +    H2
(2)    2NaOH   +   H2SO4   
[image: image54.wmf]®

    Na2SO4   +    2H2O

(3)    Na2SO4   +   Ba(OH)2  
[image: image55.wmf]®

  BaSO4   +   2NaOH

(4)    NaOH   +   CO2  
[image: image56.wmf]®

  NaHCO3

(5)    NaHCO3   +   NaOH  
[image: image57.wmf]®

  Na2CO3  +   H2O

(6)    Na2CO3   +   2HCl  
[image: image58.wmf]®

  2NaCl   +  CO2   +   H2O

(7)    NaCl   +   AgNO3  
[image: image59.wmf]®

 NaNO3    +  AgCl   

Ngày dạy: 14/01/2019 + 14/01/2019
Chuyên đề 4:

 BÀI TẬP VỀ NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT (Thời lượng: 6 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

I. Cách trình bày một bài nhận biết (gồm 4 bước chính).

Cách 1: Dùng phương pháp mô tả.

- Bước 1: Trích mẫu thử( Thường là lấy ra mỗi chất một ít làm mẫu thử).

- Bước 2: Chọn thuốc thử ( tùy thuộc vào yêu cầu đề bài: Thuốc thử không hạn chế, ạn chế hoặc không dùng thuốc thử ngoài). 

- Bước 3: Cho thuốc thử vào mẫu thử, trình bày hiện tượng quan sát được từ đó tìm ra hóa chất cần nhận biết.

- Bước 4: Viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra.

Cách 2: Dùng phương pháp lập bảng

Cũng qua các bước như cách (1). Riêng bước 2 và 3 thay vì mô tả, gộp lại thành bảng: Trình tự nhận biết.

Ví dụ:

	Chất cần 

             nhận biết

Thuốc

thử sư dụng
	X
	Y
	Z
	....

	A
	
	
	_
	....

	B
	///
	///
	
	....

	
	
	
	///
	....

	Kết luận đã nhận
	X
	Y
	Z
	....


Quy ước: (-): Không có dấu hiệu gì xảy ra( mặc dù có thể có phản ứng), (///) chất đã nhận biết được.

Ví dụ 2: Chỉ dùng nước và khí cacbonnic có thể phân biệt 5 chất bột trắng sau đây không? NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Nếu được hãy trình bày cách nhận biết.

Bài giải:

Ta có sơ đồ nhận biết:

	Chất thử
	NaCl
	Na2CO3
	Na2SO4
	BaCO3
	BaSO4

	H2O
	tan
	tan
	tan
	
	

	CO2 dư
	
	
	
	Tan (dd1)
	không tan

	Dd (1)
	
	
	
	
	

	CO2 dư
	
	tan
	Không tan
	
	


Phương trình hóa học:

CO2  + H2O  + BaCO3          Ba( HCO3)2
Ba( HCO3)2  +  Na2CO3         BaCO3   +  2NaHCO3                                                                                    

Ba( HCO3)2  +  Na2SO4        BaSO4   +  2NaHCO3
CO2  + H2O  + BaCO3          Ba(HCO3)2
Ví dụ 3: Không dùng hóa chất khác, nhận biết: HCl, K2CO3, NaCl, Na2SO4 và Ba(NO3)2
Bài giải:

Cho các dung dịch tác dụng với nhau từng đôi một, kết quả được trình bày ở bảng sau:

	
	HCl
	K2CO3
	NaCl
	Na2SO4
	Ba(NO3)2

	HCl
	(x)
	CO2
	-
	-
	-

	K2CO3
	CO2
	(x)
	-
	-
	BaCO3

	NaCl
	-
	-
	(x)
	-
	-

	Na2SO4
	-
	-
	-
	(x)
	BaSO4

	Ba(NO3)2
	-
	BaCO3
	-
	BaSO4
	(x)


- Dung dich không tạo hiện tượng gì là NaCl

- Dung dịch tạo CO2 với một dung dịch khác là dung dịch HCl.

- Dung dịch tạo kết tủa trắng với một dung dịch khác là Na2SO4
- Dung dịch tạo kết tủa trắng với hai dung dịch khác là Ba(NO3)2
- Dung dịch vừa tạo CO2  vừa tạo kết tủa trắng với hi dung dịch khác là K2CO3

 Bài 1: Không dùng hoá chất nào khác hãy nhận biết các dung dịch sau: NH4Cl, Al(NO3)3, FeCl3, NaOH.

Giải: 

	- Nếu chất đem thử với các chất có mùi khai là NH4Cl chất thử là NaOH

	
NaOH    +    NH4Cl 
[image: image60.wmf]¾¾®

   NaCl    +    H2O   +   NH3

	- Nếu xuất hiện kết tủa sau đó tan tiếp trong dung dịch NaOH là Al(NO3)3

	Al(NO3)3   +   3NaOH     
[image: image61.wmf]¾¾®

  Al(OH)3   +  3NaNO3
       Al(OH)3    +    NaOH   
[image: image62.wmf]¾¾®

    NaAlO2   +    2H2O


	- Nếu có kết tủa màu nâu là FeCl3

	FeCl3    +   3NaOH   
[image: image63.wmf]¾¾®

 Fe(OH)3    +   3NaCl


Bài 2: Có 4 dung dịch H2SO4, Na2CO3, BaCl2, MgSO4 đựng riêng biệt trong 4 lọ bị mất nhãn. Chỉ dùng thêm một kim loại làm thuốc thử, hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết mỗi loại chất trên, viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra nếu có.
Ngày dạy: 16/01/2019

Chuyên đề 5:

ĐIỀU CHẾ CHẤT, TINH CHẾ, TÁCH CHẤT

(Thời lượng: 3 tiết)

2, Để tách và tinh chế các chất ta có thể:

1/ Sử dụng các phương pháp vật lí.

· Phương pháp lọc: Dùng để tách chất không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

· Phương pháp cô cạn: Dùng để tách chất tan rắn (Không hoá hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng.

Phương pháp chưng cất phân đoạn: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn 

2/ Sử dụng phương pháp hoá học.                                              XY

· Sơ đồ tách:                                       + Y                                Tách bằng

                                      AX                                                         phương pháp                                          

                                        Tách            (Pứ tái tạo)                        vật lí

hh   A,B   + X                  bằng   

               pứ tách             PP vật lí                                               (A)

                                     (B)

Lưu ý: Phản ứng được chọn để tách phải thoả mãn 3 yêu cầu:

· Chỉ tác dụng lên một chất trong hỗn hợp cần tách.

· Sản phẩm tạo thành có thể tách dễ dàng khỏi hỗn hợp

· Từ sản phẩm phản ứng tạo thành có khả năng tái tạo được chất ban đầu.

Bài tập áp dụng:

Bài 1: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: Al2O3 ; CuO ; Fe2O3 

Bài 2: Tách các kim loại sau đây ra khỏi hỗn hợp bột gồm: Cu, Fe, Al, Ag.

Bài 3: Bằng phương pháp hoá học hãy tách 3 muối KCl, AlCl3 và FeCl3 ra khỏi nhau trong một dung dịch.

Bài 4: Tách riêng từng chất nguyên chất từ hỗn hợp các oxit gồm: MgO, CuO, BaO.

Bài 5: Trình bày cách tinh chế: Cl2 có lẫn CO2 và SO​2.

Bài 6: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp khí: H2S, CO2, N2 và hơi nước.

Bài 7: Tách riêng N2, CO2 ở dạng tinh khiết ra khỏi hỗn hợp: N2, CO, CO2, O2 và hơi H2O.

3, Điều chế

Bài 1: 

a/ Cho các nguyên liệu Fe3O4, KMnO4, HCl. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế FeCl3
b/ Viết các phản ứng có thể để điều chế FeCl3
	a/  Trước hết điều chế Cl2

	
16HCl + 2KMnO4 
[image: image64.wmf]®
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 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ( + 8H2O

	- Dùng HCl hoà tan Fe3O4

	
Fe3O4 + 8HCl ( FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

- Cho khí Cl2 thu được trên sục vào dung dịch chứa FeCl2, FeCl3

2FeCl2 + Cl2 ( 2FeCl3

	b/ Các phản ứng điều chế:


Cách 1: 
2Fe + 3Cl2 
[image: image65.wmf]®

0

t

 2FeCl3








Cách 2: 
Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3 + 3H2O






Cách 3: 
Fe(OH)3 + 3HCl 
[image: image66.wmf]®
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 FeCl3 + 3H2O






Cách 4: 
Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 ( 3BaSO4( + 2FeCl3





Cách 5:
Fe(NO3)3 + 3HCl ( FeCl3 + 3HNO3






Cách 6:
2FeCl2 + Cl2 ( 2FeCl3
* Phương pháp:

1. Nội dung: 

Có hỗn hợp nhiều chất trộn lẫn với nhau dùng phản ứng hó học kết hợp với sự tách, chiết, đun sôi, cô cạn, để tách một chất ra khỏi hỗn hợp hay tách các chất ra khỏi nhau.

2.  Các dạng toán tách riêng 

a)  Tách một chất ra khỏi hỗn hợp.

Dạng toán này chỉ cần tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp, loại bỏ các chất khác, ta có một trong hai cách giải sau:

* Cách 1: Dùng hóa chất phản ứng tác dụng lên các chất cần loại bỏ, còn chất được tách riêng không tác dụng sau phản ứng được tách ra dễ dàng

Ví dụ 1: Có hỗn hợp Cu, zn, Fe. Hãy Cu ra khỏi hỗn hợp.

Bài giải:

Cho hỗn hợp vào cốc đựng dung dịch HCl dư thì Zn, Fe  tan ra. Cu không tác dụng được tách ra.

Zn    +2HCl            ZnCl2   + H2
Fe    +2HCl            FeCl2   + H2
Ví dụ 2: Bột kim loại sắt có lẫn nhôm. Hày nêu phương pháp làm sạch sắt.

Bài giải:

Cho hỗn hợp bột vào dung dịch NaOH dư, nhôm tn hoàn toàn trong dung dịch, còn lại sắt nguyên chất.

2Al   + 2NaOH   +2H2O          2NaAlO2     + 3H2
Ví dụ 3: Có hỗn hợp khí CO2 và O2. làm thế nào có thể thu được khí O2 ừ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học

Bài giải: Dẫn hỗn hợp vào dung dịch nước vôi trong dư, lúc đó CO2 bị hấp thụ hoàn toàn theo phản ứng:

CO2   +  Ca(OH)2           CaCO3    + H2O

Còn O2 Không phản ứng, thoát ra khỏi dung dịch được thu lấy.

Cách 2: Dùng hóa chất tác dụng với chất cần muốn tách riêng tạo ra sản phẩm mới, sản phẩm dễ tách khỏi hỗn hợp và dễ tái tạo lại chất ban đầu.

Ví dụ: Có hỗn hợp ba muối rắn BaCl2, KCl, NaCl. Hỹ tách riêng BaCl2 khỏi hỗn hợp.

Bài giải: 
Cho hỗn hợp vào cốc đựng dung dịch Na2CO3 dư

BaCl2   +  Na2CO3            BaCO3    + 2NaCl


Lọc tách  BaCO3, rồi cho tác dụng với dung dịch HCl:



BaCO3   +   2HCl          BaCl2    + CO2   + H2O

Ngày dạy: 18/01/2019 
Chuyên đề 6:

 BÀI TẬP VỀ HIỆU SUẤT (Thời lượng: 3 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

Bài 1: Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí Clo dư. Sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 65,45gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn này tan hết vào dung dịch HCl thì được V (lít) H2 (đktc). Dẫn V(lít) khí này đi qua ống đựng 80gam CuO nung nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ có 80% H2 đã phản ứng. Xác định % khối lượng các kim loại trong hợp kim Al – Zn. 

Giải: 

2Al(r) + 3Cl2 (k) 
[image: image67.wmf]0
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 2AlCl3(r)          

(1)      



Zn(r) + Cl2 (k)
[image: image68.wmf]0
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 ZnCl2(r)

(2)   


2Aldư(r) + 6HCl(dd) (2AlCl3(dd) + 3H2(k)  

(3)

           Zndư (r)+ 2HCl(dd) ((dd) + H2(k)

(4)

        H2 (k)+ CuO (r) 
[image: image69.wmf]0
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Cu (r)+ H2O(h)

(5)

       Gọi x, y là số mol Al, Zn ban đầu

         x1, y1 là số mol Al, Zn phản ứng.  
    (x-x1) , (y-y1) là số mol Aldư, Zn dư.     
Ta có: 27x + 65y = 40,6       (I )                                                         

Từ (1): n          = n        = x1
Từ (2): n           = n        = y1
      Theo gt, ta có:  27(x-x1)+65(y-y1)+ 133,5x1 + 136y1= 65,45                            


                                27x +65y + 106,5x​1+ 71y1 = 65,45           1,5x1 + y1 = 0,35 * 
Ta có: n         =        = 1mol. Đặt a là số mol CuO phản ứng       n         = (1 – a)mol 

Từ (5):  n      =  n       = n                       = a mol

Theo gt, ta có:      80(1-a ) + 64 a = 72,32                                                   

                                   a = 0,48 mol                                                              

Do lượng H2 phản ứng 80%, nên:    n       = (0,48.100)/ 80 = 0,6mol           

           Từ (3-4): n        = 1,5(x- x1)+ y-y1 = 0,6         1,5x + y – (1,5x1 + y1) = 0,6  







                  1,5x + y =  0,95      ( II)            
   Giải hệ (I), (II). Ta có: x = 0,3mol ; y = 0,5mol                                                   
Vậy : m     = 0,3 x 27 = 8,1gam            %Al = 19,95%, suy ra %Zn = 80,05%  
Bài 2: Tính khối lượng Natri và thể tích khí clo cần dùng để điều chế 4,68 gam muối natri clorua, biết hiệu suất phản ứng là 80%
Giải: 

Số mol NaCl = 4,68/58,5 = 0,08 (mol)
2Na + Cl2 → 2NaCl
từ pt => số mol Na = 0,08*100/80 = 0,1 (mol)
Số mol Cl2 = (0,08*100)/2*80 = 0,05 (mol)
Khối lượng Na = 0,1*23 = 2,3 (gam)
Thể tích Clo = 0,05*22,4 = 1,12 (lit)
Bài 3: Cho 19,5 gam Zn phản ứng với 7 lit clo thì thu được 36,72 gam ZnCl2. Tính hiệu suất phản ứng?
Giải
Số mol Zn = 19,5/65 = 0,3 (mol)
Số mol Cl2 = 7/22,4 = 0,3125 (mol)
số mol ZnCl2 = 0,27 (mol)
Zn + Cl2 → ZnCl2
Ta thấy: số mol Cl2 > số mol Zn => so với Cl2 thì Zn là chất thiếu, nên tính theo Zn.
Từ pt => số mol Zn phản ứng = số mol ZnCl2 = 0,27 (mol)
Hiệu suất phản ứng: H = nZn phản ứng *100/nZn ban đầu
= 0,27 * 100/0,3 = 90 %
Bài 4: Nung nóng 12,8 gam Cu với Clo dư. Xác định khối lượng muối CuCl2 thu được biết hiệu suất phản ứng là 83%?
Giải:
số mol Cu = 12,8 /64 = 0,2 (mol)
Cu + Cl2 → CuCl2
Từ pt => số mol CuCl2 = số mol Cu *H/100 =0,2 *83/100 = 0,166 (mol)
Khối lượng CuCl2 = 0,166 * 135 = 22,41 (gam)
Ngày dạy: 26/09/2022 
Chuyên đề 7:

 BÀI TẬP VỀ TĂNG GIẢM THANH KIM LOẠI (Thời lượng: 6 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

I. Kiến thức cần nhớ
1) Nguyên tắc:
Nguyên tắc giải nhanh: dựa vào sự chênh lệch khối lượng khi biến đổi chất này thành chất khác có thể tính nhanh số mol của một chất trong phản ứng.
2) Các phương pháp giải bài toán tăng giảm khối lượng:
* Phương pháp đại số : 
+) Đặt ẩn cho số mol chất phản ứng
+) Lập phương trình biểu diễn độ tăng ( hoặc giảm )
+) Giải tìm ẩn và kết luận
* Phương pháp suy luận tăng giảm: Từ độ tăng( giảm) theo đề và tăng (giảm) theo PTHH ta tìm được số mol của các chất                 
 = . Hệ số  
Chú ý : Nếu gặp trường hợp một kim loại tác dụng với hỗn hợp muối ( hoặc ngược lại ) thì phản ứng nào có khoảng cách giữa 2 kim loại xa hơn thì sẽ xảy ra trước. Khi phản ứng này kết thúc thì mới xảy ra các phản ứng khác.
VD :  Cho hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch AgNO3 thì Fe phản ứng trước, Cu phản ứng sau ( vì nếu  còn Fe thì không thể tồn tại muối của Cu )
          * Phương pháp tăng giảm khối lượng vẫn có thể áp dụng trong trường hợp bài tập vừa có phản ứng tăng, vừa có phản ứng giảm.
VD : Cho Fe và Zn tác dụng với Cu(NO3)2  thì độ tăng khối lượng:
                   Dm =     ( không cần tính riêng theo từng phản ứng)
3)Các dạng bài tập áp dụng
*Kim loại + axit HCl, H2SO4loãng
Dạng  1: KL  +   Axit  ->   muối   +  H2​       
= mKL(phản ứng) - (thoát ra)      
Ví dụ: Ḥòa tan m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị II) trong dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan. Tính giá trị của m?
Giải:    0,045 mol  + 2HCl   Cl2 + H2
 =  = 0,045 mol
1 mol              1 mol Cl2           Mtăng = (  + 35,5.2) -  =71g
0,045 mol                 0,045 mol Cl2    mtăng = 0,045.71 = 3,195g
Ta có: mmuối = m + mtăng
=>m = mmuối - mtăng = 4,575 -3,195 = 1,380g
Dạng 2: * Kim loại + muối
          KL + muối  --> muối mới + KL mới
+) độ giảm:   = mmuối mới - mmuối   
+) độ tăng:   =          mmuối - mmuối mới
Ví dụ 1: Nhúng một thanh sắt nặng 8 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/lit của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?
Giải:   Phương trình hóa học:      Fe   +   CuSO4   FeSO4   +    Cu             (1)   
       Theo phương trình:   56g     1mol                           64g tăng 8g
          Theo bài ra:                         x mol                                         tăng 0,8g
-Số mol CuSO4 ban đầu là: 0,5 . 2 = 1 (mol)
-Theo bài ra, ta thấy khối l​ượng thanh sắt tăng là: 8,8 - 8 = 0,8 (g).
Thế vào phương trình (1),từ đó suy ra:
           = x =  = 0,1 mol    Do đó  = 1-0,1 = 0,9 mol    =1,8 M
Ví dụ 2: Cho m(g) hỗn hợp Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng lọc bỏ phần dung dịch thu được m (g) bột rắn. Tính thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu?
Giải:
Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu
x                                 x               =>  = (64-56)x = x (1)
Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
y                                 y            =>  = (64-56)y = 8y (2)
Từ (1) và (2) =>x = 8y
=>%Zn = .100% = .100% = 90,28%
Dạng 3:*Muối này chuyển hóa thành muối khác
Khối lượng muối thu được có thể tăng hoặc giảm do có sự thay thế anion gốc axit này bằng gốc anion gốc axit khác, sự thay thế luôn tuân theo quy tắc hóa trị ( nếu hóa trị của nguyên tố kim loại không thay đổi)
          *Từ 1 mol CaCO3  1 mol CaCl2      = 35,5.2-(12.16.3)=11
(cứ 1 mol CO32- hóa trị II phải được thay thế bằng 2 mol Cl- hóa trị 1)
          *Từ 1 mol CaBr2  2mol AgBr                   = 2.108-40 = 176
(cứ 1 mol Ca2+ hóa trị II phải được thay thế bằng 2 mol Ag+ hóa trị I)
Dạng 4: Muối + muối
Ví dụ: Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch hỗn hợp có hòa tan 6,25 gam hai muối KCl và KBr thu được 10,39 gam hỗn hợp AgCl và AgBr. Hãy xác định số mol hỗn hợp đầu.
Giải:
Đặt công thức chung của Cl và Br là M (I), khi đó ta có phương trình:
AgNO3 + KM  KNO3 + AgM
Theo phương trình:                 1mol    39+M (g)          108+M(g)                 tăng 69g
Theo bài ra:                             x mol     6,25g                10,39g                           tăng 4,14g
Từ phương trình (2), suy ra:   x   = 0,06 mol
Vậy tổng số mol hỗn hợp đầu là:
nKM  = 0,06 mol
Dạng 5: Muối cacbonat (muối sunfit) + HCl
       Ví dụ: Cho 3,06 gam hỗn hợp hai muối K2CO3 và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được 3,39 gam muối khan. Tính giá trị của V?
       K2CO3 + 2HCl  -->2KCl + CO2 + H2O
       MgCO3 + 2HCl --> MgCl2 + CO2 + H2O
       1 mol                2 mol   : ∆m rắn tăng = 35,5×2 – 60 = 11g
          x mol             2x mol : ∆m rắn tăng = 3,39 – 3,06 = 0,33g
 x = 0,03 mol 
   = 0,03× 22,4 = 0,672 lít
Dang 6:*Bài toán nhiệt luyện
          Oxit (X) + CO (hoặc H2) --> rắn (Y) + CO2 (hoặc H2)
mgiảm = mX – mY = mO(trong oxit) =>nO =  = nCO =n (hoặc = nH = n.
Ví dụ 1: Cho 4,48l CO (đktc) tác dụng với FeO ở nhiệt độ cao một thời gian, sau phản ứng thu được chất rắn X có khối lượng nhỏ hơn 1,6g so với khối lượng FeO ban đầu. Tính khối lượng Fe thu được và % thể tích CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng?
Giải:  FeO + CO  Fe + CO2
mgiảm =mO (oxit đã pư) =  = 0,1 mol
=>nFe =  = 0,1 mol
mFe = nFe. MFe = 0,1.56 = 5,6g
Theo bảo toàn nguyên tố ta có:
nhỗn hợp khí sau pư = nCO ban đầu = 0,2 mol
=>% thể tích khí CO2 = .100% = 50%   
Ví dụ 2: Thổi từ từ V(l) hỗn hợp khí CO và H2 đi qua hỗn hợp bột CuO, Fe2O3, Al2O3 trong ống sứ đung nóng. Sau khi xảy ra phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y chỉ gồm khí CO2 và hơi nước, nặng hơn hỗn hợp X ban đầu 0,32g.Tính giá trị của V?
Giải:  Ta có m =0,32 => nkhí =  =  =  = 0,02mol
=>V = 22,4.0,02 = 0,448l
Dạng 7*Bài toán nhiệt phân 
Arắn    ->   Xrắn  +   Yrắn  +  Z ​                    Độ giảm:  = mz(thoát ra)
Ví dụ 1: Nhiệt phân a(g) Zn(NO3)2 sau 1 thời gian dừng lại làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 2700g (hiệu suất phản ứng là 60%). Tính giá trị của a?
Giải:  Zn(NO3)2    -> ZnO + 2NO2 + O2
      x                          2x         0,5      mol
mrắn giảm =  +  = 92x + 16x =2,7
=>x = 0,025 mol
H = .100% = 60%
=>a = 7,875g
Ví dụ 2: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi thu được 69 gam chất rắn. Tính hần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp?
Giải:      Chỉ có muối NaHCO3 bị nhiệt phân:
             2 mol NaHCO3       1 mol Na2CO3 : ∆m giảm = 2 × 84 – 106 = 62g
       2x mol NaHCO3    x mol Na2CO3  : ∆m giảm = 100 – 69 = 31g
        x = 0,5 mol
Ngày dạy: 23/01/2019 + 24/01/2019 + 11/02/2019 
Chuyên đề 8:

 BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA MỘT CHẤT (Thời lượng: 9 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

Câu 1: Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và oxit sắt bằng hiđro dư đun nóng, sau phản ứng thu được 1,76 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn vừa thu được bằng dung dịch axit HCl dư, khi kết thúc phản ứng thu được 0,448 lit hiđro (ở đktc)


a. Xác định công thức phân tử của oxit sắt


b. Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại có trong 2,4 gam hỗn hợp ban đầu.

Giải: 

	a) Tìm công thức phân tử của oxit sắt
 Đặt công thức phân tử và số mol của CuO = a , FexOy = b có trong 2,4 g hỗn hợp  (x, y  > 0)

	CuO  +   H2 
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  Cu  +  H2O          (1)                                                   

  a                            a          

FexOy  +  yH2  
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  xFe    +    yH2O   (2) 

 b                         xb

64a +  56xb = 1,76(*)

	          Fe  +   2HCl  
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 FeCl2  +  H2           (3)

          xb                              xb

          xb = 0,02 (* *)   

        80a + (56x +16y) b = 2,4 (***)                        

	Thay xb = 0,02 vào (*) a  = 0,01 

Thay xb = 0,02 và a = 0,01 (* **) ta có: yb = 0,03 

	     Vậy: 
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  Công thức phân tử của oxit sắt là Fe2O3

	b) Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp:

   mCuO = 80.0,01 = 0,8 gam
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Câu 2: Cho 80 g bột đồng vào 200 ml dung dịch AgNO3, sau một thời gian phản ứng, đem lọc thu được dung dịch A và 95,2 g chất rắn B. Cho tiếp 80 g bột Pb vào dung dịch A, phản ứng xong đem lọc thì tách được dung dịch D chỉ chứa một muối duy nhất và 67,05 g chất rắn E. Cho 40 g bột kim loại R (có hoá trị 2) vào 1/10 dung dịch D, sau phản ứng hoàn toàn đem lọc thì tách được 44,575 g chất rắn F. Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3 và xác định kim loại R.

Giải: 

	Phương trình phản ứng :

Cu(r)  + 2AgNO3(dd)  (  Cu(NO3)2(dd) + 2Ag(r)

           (1)

   x               2x                        x                       2x

	Tính x: 
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	Pb(r)   + Cu(NO3)2(dd)    (  Pb(NO3)2(dd)  + Cu(r)

(2)

0,1                    0,1                      0,1                   0,1

	Theo (2) thì độ giảm khối lượng kim loại (do mất Pb = 207 và tạo 
Cu  =  64 ) sẽ là : (207 - 64).0,1  =  14,3 (g) > 80 – 67,05  =  12,95 (g).

Điều này chứng tỏ trong dung dịch A vẫn còn muối AgNO3 dư để có phản ứng :     Pb(r)  + 2AgNO3(dd)  (  Pb(NO3)2(dd) + 2Ag(r)

(3)

              y                2y                         y                    2y

	Phản ứng (3) làm tăng một lượng  : 

(216 - 207)y = 14,3 - 12,95  =  1,35  (   y = 0,15

Từ (1) và (3) ta có số mol AgNO3 của dung dịch  = 
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 = 2,5M

	Dung dịch D chứa Pb(NO3)2 = 0,1 + 0,15 = 0,25 (mol).

Do chỉ dùng 1/10 dung dich D nên:

 R(r)       +   
Pb(NO3)2(dd)      (      R(NO3)2(dd)   +     Pb(r)
(4)

0,025  
  0,025                           0,025                   0,025 

	Theo (4) thì độ tăng khối lượng kim loại là : 

(207 - R).0,025  =  44,575 - 40  =  4,575 (g) 

(Tính được R = 24. Vậy kim loại R là Mg.  


Câu 3: Hãy xác định công thức của một loại sắt oxit, biết rằng khi cho 32g sắt oxit này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g chất rắn. Biết khối lượng mol của sắt oxit là 160g.

Giải: - Gọi công thức của một loại oxit sắt : FexOy                                   


- gọi số mol oxit sắt trong 32g là a mol                                            


- Phương trình phản ứng:

                  FexOy  +  y CO  (  xFe    +  yCO2                                            

                  a mol
                 ax mol     ay mol


- Ta có hệ phương trình:
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  160 = 56 .2  + 16y    suy ra y = 3                                                    


- Công thức : Fe2O3                                                                                                                    
...................................................

Ngày dạy: 12/02/2019 + 13/02/2019 
Chuyên đề 9:

 OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM (Thời lượng: 6T)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

*. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào sung dịch NaOH, KOH

- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:

k=
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 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
· k 
[image: image82.wmf]£

 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
· 1 < k < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3 

* Có những bài toán không thể tính k. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3
- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2  vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa  ( Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
(  Trong trường hợp không có các dữ kiện trên th× chia trường hợp để giải.

 Bµi 1: §Ó hÊp thô hoµn toµn 22,4lÝt CO2 (®o ë ®ktc) cÇn 150g dung dÞch NaOH 40% (cã D = 1,25g/ml).


a) TÝnh nång ®é M c®a c¸c chÊt cã trong dung dÞch (gi¶ sö sù hßa tan kh«ng lµm thay ®æi thÓ tÝch dung dÞch ).


b) Trung hßa l­îng xót nãi trªn cÇn bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1,5M.

 Bµi 2: BiÕt r»ng 1,12lÝt  khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi   100ml dung dÞch NaOH t¹o thµnh muèi trung hßa.


a) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng .


b) TÝnh nång ®é mol c®a dung dÞch NaOH ®· dïng.                                                                                                                            

 Bµi 3: Khi cho lªn men m (g) gluc«z¬, thu ®­îc V(l) khÝ cacbonic, hiÖu suÊt ph¶n øng 80%. §Ó hÊp thô V(l) khÝ cacbonic cÇn dïng tèi thiÓu lµ 64ml dung dÞch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Muèi thu ®­îc t¹o thµnh theo tØ lÖ 1:1. §Þnh m vµ V? ( thÓ tÝch ®o ë ®ktc) 
 Bµi 4: Dung dÞch cã chøa 20g natri hi®r«xit ®· hÊp thô hoµn toµn 11,2lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) . H·y cho biÕt:


a) Muèi nµo ®­îc t¹o thµnh?


b) Khèi l­îng c®a muèi lµ bao nhiªu?

 Bµi 5: Cho 100ml dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) t¸c dông võa ®ủ víi   1,12lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¹o thµnh muèi trung hßa.


a) TÝnh nång ®é mol/l của dung dÞch natri hi®r«xit (NaOH) ®· dïng.


b) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m của dung dÞch muèi sau ph¶n øng. BiÕt r»ng khèi l­îng c®a dung dÞch sau ph¶n øng lµ 105g.

 Bµi 6: DÉn 1,12lÝt khÝ l­u huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 70ml dung dÞch KOH 1M. Nh÷ng chÊt nµo cã trong dung dÞch sau ph¶n øng vµ khèi l­îng lµ bao nhiªu?

 Bµi 7: Cho 6,2g Na2O tan hÕt vµo n­íc t¹o thµnh 200g dung dÞch. 


a) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m c®a dung dÞch thu ®­îc.


b) TÝnh thÓ tÝch khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông víi   dung dÞch nãi trªn, biÕt s¶n phÈm lµ muèi trung hßa.

 Bµi 8:Dẫn 5,6 lít CO2(đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độa M; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?

A. 0,75

B. 1,5


C. 2


D. 2,5

*. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:

Để biết khả năng xảy ra ta tính tỉ lệ k:

K=
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 1: chỉ tạo muối CaCO3
· K 
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 2: chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
1 < K < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

- Khi những bài toán không thể tính K ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.

- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư th× chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.

- Nếu không có các dự kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.

Khi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch bazơ nhất thiết phải xảy ra sự tăng giảm khối lượng dung dịch. Thường gặp nhất là hấp thụ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 hoặc ddBa(OH)2. Khi đó:

Khối lượng dung dịch tăng=mhấp thụ- mkết tủa

Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa – mhấp thụ

- Nếu mkết tủa>mCO
[image: image86.wmf]2

th× khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu
- Nếu mkết tủa<mCO
[image: image87.wmf]2

th× khối lượng dung dịch tăng so với khối lượng dung dịch ban đầu
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có:  p= n + m
Khi dẫn p gam khí CO2 vào bình đựng nước vôi sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm m gam và có n gam kết tủa tạo thành th× luôn có:  p=n - m

  Bµi 1: DÉn 1,12lÝt khÝ l­u huúnh ®i«xit (®o ë ®ktc) ®i qua 700ml dung dÞch Ca(OH)2 0,1M.


a) ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.


b) TÝnh khèi l­îng c¸c chÊt sau ph¶n øng.   
  Bµi 2: Cho 2,24lÝt khÝ cacbonic (®o ë ®ktc) t¸c dông võa ®® víi   200ml dung dÞch Ba(OH)2 sinh ra chÊt kÕt t®a mÇu tr¾ng.


a) TÝnh nång ®é mol/l c®a dung dÞch Ba(OH)2 ®· dïng.


b) TÝnh khèi l­îng chÊt kÕt t®a thu ®­îc. 

  Bài 3: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa. Vậy V bằng: (Ca=40;C=12;O=16)


A/. 2,24 lít 

B/. 3,36 lít 
 C/. 4,48 lít 
  D/. Cả A, C đều đúng
  Bài 4: Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:

- cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A th× phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra.

- Cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A được 7,88gam kết tủa.

dung dịch A chứa? (Na=23;C=12;H=1;O=16;Ba=137)

A. Na2CO3
 B. NaHCO3
    C. NaOH và Na2CO3
   D.NaHCO3, Na2CO3
……………………………………
Ngày dạy: 15/02/2019 + 18/02/2019 
Chuyên đề 10:

 BÀI TOÁN HỖN HỢP (Thời lượng: 6 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

Câu 1:  Hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu nặng 17, 4 gam. Nếu hòa tan hỗn hợp bằng axit H2SO4 loãng dư thì thoát ra 8,96dm3 H2(Ở đktc). Còn nếu hòa tan hỗn hợp bằng axit H2SO4 đặc, nóng dư thì thoát ra 12,32dm3 SO2(ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu.

Giải: 

Cu không tan trong H2SO4 loãng.

Fe  +    H2SO4    
[image: image88.wmf]¾

®

¾

  FeSO4  +   H2
2Al   +   3H2SO4  
[image: image89.wmf]¾

®

¾

  Al2(SO4)3   +   H2
H2SO4 đặc nóng hòa tan cả 3 kim loại:

2Fe  + 6H2SO4   
[image: image90.wmf]¾

®

¾

o

t

  Fe2(SO4)3  + 3SO2  + 6H2O

2Al   +  6H2SO4   
[image: image91.wmf]¾
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¾
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t

 Al2(SO4)3   +  3SO2  +  6H2O

Cu    + 2H2SO4   
[image: image92.wmf]¾

®

¾

o

t

  CuSO4   + SO2   + 2H2O

Số mol H2  = 0,4 mol;  Số mol SO2  = 0,55mol

Hệ 3 Phương trình: 56x  + 27y  + 64z  = 17,4

                                  x  + 1,5y   = 0,4

                                 1,5x  +  1,5y  + z  = 0,55

Giải hệ phương trình cho:  x  =  0,1mol ;  y = 0,2mol  ;    z = 0,1mol

Khối lượng của: Fe = 5,6g; Al = 5,4g; Cu = 6,4g

Câu 2:  15,25 gam hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị II có lẫn Fe tan hết trong axit HCl dư thoát ra 4,48dm3 H2(đktc) và thu được dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X, lọc kết tủa tách ra rồi nung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 12 gam. Tìm kim loại hóa trị II, biết nó không tạo kết tủa với hiđroxit.

Giải: 

PT: R  + 2HCl  
[image: image93.wmf]¾

®

¾

  RCl2  + H2
      Fe   + 2HCl   
[image: image94.wmf]¾

®

¾

  FeCl2  +  H2
Số mol H2  = 0.2mol

Từ dãy biến đổi 2FeCl2  
[image: image95.wmf]¾
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¾

 2Fe(OH)2  
[image: image96.wmf]¾
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 2Fe(OH)3  
[image: image97.wmf]¾
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 Fe2O3 tính được số mol Fe2O3  = 12 : 160  = 0,075 mol  => Số mol Fe  = 0,075.2  = 0,15 mol.

=> Số mol R  = 0,2 – 0,15  = 0,05 mol

=> R = 
[image: image98.wmf]05
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-

= 137g

=> R là kim loại Bari(Ba)
Câu 3: Cho 4,72 gam bột hỗn hợp  các chất Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng với CO ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 3,92 gam Fe. Nếu ngâm hỗn hợp trên vào dung dịch CuSO4 (dư) sau phản ứng chất rắn thu được 4,96 gam. Hãy xác định % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Giải: 

Phương trình phản ứng

Fe2O3 (r)  +  3 CO (k)    
[image: image99.wmf]o

t

¾¾®

   2Fe(r)   +    3CO2 (k) (1)                             
x                                         2x

FeO(r)  +  CO(k)   
[image: image100.wmf]o

t

¾¾®

Fe(r)   +   CO2 (k)   (2)                                           
y                               y

Ngâm hỗn hợp vào CuSO4 có sắt tác dụng:

Fe(r)   +  CuSO4 (dd)  (   FeSO4(dd)   +   Cu(r)  (3)                                    
Sau phản ứng khối lượng chất rắn tăng:

4,96 – 4,72  = 0,24 gam                                                                                 
Khối lượng tăng vì đồng bám vào sắt chứ 2 chất Fe2O3 và FeO không tác dụng với CuSO4.

Mỗi mol sắt tham gia phản ứng thì khối lượng tăng: 64 – 56  = 8 gam         
Số mol sắt tham gia phản ứng là: 
[image: image101.wmf]0,24

0,03

8

mol

=

                                            
Vậy khối lượng sắt tham gia: 56 . 0,03  =  1,68gam                                       
Suy ra: mFe2O3  +  nFeO  =  4,72  -1,68  = 3,04gam                                      

Số mol sắt sinh ra ở phản ứng (1) và (2):

2x  +  y  = 
[image: image102.wmf]3,921,68

0,04

56

mol

-

=

                                                                        
Ta có hệ phương trình: 


160x  +  72y  =  3,04
                                                                                
           2x  +  y  =  0,04

mFe  =  1,68  => %mFe = 
[image: image103.wmf]1,68100

35,6%

4,72

x

=

                                                  
mFeO  = 72 . 0,02  = 1,44 gam => %mFeO = 
[image: image104.wmf]1,44.100

30,5%

4,72

=

                     
mFe2O3 = 160 . 0,01 = 1,6 gam 

=> %m Fe2O3 = 100% - 35,6% - 30,5% = 33,9%                                        
Ngày dạy: 19/02/2019 + 20/02/2019 
Chuyên đề 11:

 BÀI TOÁN TỔNG HỢP (Thời lượng: 6 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

Câu 1: Hòa tan 2,4 gam Mg và 11,2 gam Fe vào dung dịch CuSO4 vừa đủ thì tách ra chất rắn A và nhận được dung dịch B. Thêm NaOH dư vào dung dịch B rồi lọc kết tủa tách ra nung đến khối lượng không đổi trong không khí thu được a gam chất rắn D. Viết phương trình hóa học, tính lượng chất rắn A và lượng chất rắn D.

Giải: Số mol Mg = 0,1 mol; Fe  = 0,2mol; 

Mg  +  CuSO4  
[image: image105.wmf]¾

®

¾

​  MgSO4   + Cu

Fe   + CuSO4  ​
[image: image106.wmf]¾

®

¾

  FeSO4    + Cu

Chất rắn A: Cu 

FeSO4 + 2NaOH  
[image: image107.wmf]¾
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 Fe(OH)2   + Na2SO4
MgSO4   + 2NaOH  
[image: image108.wmf]¾
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  Mg(OH)2   + Na2SO4
Mg(OH)2  
[image: image109.wmf]¾
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t

 MgO   + H2O

4 Fe(OH)2   + O2  
[image: image110.wmf]¾
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¾

o

t

  2Fe2O3  + 4H2O

Chất rắn D gồm MgO  và Fe2O3
Kết quả tính toán cho mA = (0.1 + 0.2)x64 = 19,2g

MD = 4(gam MgO)  + 16 (gam Fe2O3) = 20 gam
Câu 2: Cho 5,12 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Fe và Cu ở dạng bột tác dụng với 150 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản ứng kết thúc thấy chỉ thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc). Đem lọc rửa thu được 1,92 gam chất rắn B.


a. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X.


b. Cho 2,56 gam hỗn hợp X tác dụng với 250 ml dung dịch AgNO3 0,34M. Khuấy kỹ hỗn hợp để cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch và chất rắn E. Tính khối lượng của chất rắn E.

	Giải:  Các phương trình hóa học:

Mg  +   2HCl  
[image: image111.wmf]¾¾®

   MgCl2   +   H2

(1)

Fe   +   2HCl  
[image: image112.wmf]¾¾®

   FeCl2  +   H2

(2)

	Vì 
[image: image113.wmf]2

H

n

 = 
[image: image114.wmf]1,792

22,4

 = 0,08 mol < 
[image: image115.wmf]1

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image116.wmf]HCl

n

 = 0,15 mol nên axit còn dư sau phản ứng.

	Vậy khối lượng Cu có trong 5,12 gam hỗn hợp X là: 
[image: image117.wmf]Cu

m

 = 1,92 gam

	Gọi x và y lần lượt là số mol Mg và Fe có trong 5,12 gam hỗn hợp X. Theo đề bài ta có:    24x  +  56y  =  5,12 - 1,92  =  3,2

(I)

	Mặt khác, số mol H2 sinh ra từ (1) và (2) ta có:

           x  +  y  =  0,08



(II)

	Từ (I) và (II) ta có:  x = y  = 0,04 mol

	Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là:


[image: image118.wmf]Mg

m

  = 0,04 . 24 = 0,96 gam



[image: image119.wmf]Fe

m

 = 0,04 . 56  =  2,24 gam

	b. Các phương trình phản ứng xảy ra:

Mg  +   2AgNO3  
[image: image120.wmf]¾¾®

   Mg(NO3)2  +   2Ag

(3)

Fe  +   2AgNO3  
[image: image121.wmf]¾¾®

   Fe(NO3)2  +   2Ag

(4)

                    Cu  +   2AgNO3  
[image: image122.wmf]¾¾®

   Cu(NO3)2  +   2Ag

(5)

	Ta nhận thấy lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với AgNO3 bằng 
[image: image123.wmf]1

2

 lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với HCl. Vậy số mol mỗi kim loại có trong 2,56 gam hỗn hợp X là: 
[image: image124.wmf]Mg

n

 = 
[image: image125.wmf]Fe

n

  =  0,02 mol;    
[image: image126.wmf]Cu

n

 = 
[image: image127.wmf]11,92

.

264

 = 0,015 mol

	Theo đề bài, số mol AgNO3 là: 
[image: image128.wmf]3

AgNO

n

 = 0,25 . 0,34  =  0,085 mol

Theo phản ứng (3) và (4) ta dễ thấy Mg và Fe phản ứng hết. Lượng AgNO3 tham gia phản ứng (3) và (4) là:  2 . (0,02 + 0,02) = 0,08 mol

	Vậy lượng AgNO3 tham gia phản ứng (5) là:  0,085  - 0,08 = 0,005 mol

	Vậy chất rắn E gồm Ag và Cu dư với khối lượng là:


[image: image129.wmf]E

m

 = 0,085 . 108  +  0,0125  .  64  =  9,98 gam


Câu 3: Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại M có hóa trị không đổi vào b gam dung dịch HCl được dung dịch D. Thêm 240g dung dịch NaHCO3 7% vào dung dịch D thì tác dụng vừa đủ với lượng HCl dư, thu được dung dịch E trong đó nồng độ phần trăm của NaCl và muối clorua kim loại M tương ứng là 2,5% và 8,12%. Thêm tiếp lượng dung dịch NaOH vào E sau đó lọc lấy kết tủa, rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16g chất rắn. Viết các phương trình phản ứng. Xác định kim loại M và nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng.

Giải:  - Số mol NaHCO3  = 0,2mol                                                             


- Gọi hóa trị M là a                                                                            


   2M + 2aHCl   (  2MCla  + aH2                                                                                   

   NaHCO3  + HCl  (  NaCl  + CO2  +  H2O                                    

              0,2mol        0,2mol    0,2mol


- m NaCl = 0,2 . 58,5 = 11,7g tương ứng 2,5%                                 


- Khối lượng dung dịch E =  
[image: image130.wmf]100

25

. 11,7 = 468g                                 


- m MCla = 8,12% . 468 = 38g                                                          


- Cho NaOH vào E rồi thu kết tủa đem nung diễn tiến theo

 chuỗi phản ứng:  MCla  (  M(OH)a   ( M2Oa                                          


- Chất rắn thu được là M2Oa khối lượng 16g                                     


- Ta thấy  2MCla  ( M2Oa cho số mol = 
[image: image131.wmf]3816

1716

aa

-

-

= 
[image: image132.wmf]0,4

a

mol             


- Vậy x=2, M = 24 (Mg) thì thỏa mãn                                                


- Lượng dung dịch HCl = lượng dd E + lượng H2   + lượng CO2   

- lượng ddNaHCO3 – lượng M                                                                        


- Ta có: Số mol M = 0,4; số mol H2  = 0,4; số mol CO2 = 0,2.           


- 
[image: image133.wmf]Þ

 Khối lượng dd HCl = 228g                                                         


- Số mol HCl = 0,2 + 0,4 .2 = 1mol        
[image: image134.wmf]Þ

 C% HCl = 16%                                                                            

Ngày dạy: 22/02/2019 + 23/02/2019 
Chuyên đề 12:

 BÀI TẬP VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ (Thời lượng: 6 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

+ Hỗn hợp hiđrocacbon ở thể khí thì: n 
[image: image135.wmf]£

 4 và 
[image: image136.wmf]n

 
[image: image137.wmf]£

 4

+ Chỉ có những Ankyn – 1 (có nối 3 ở đầu mạch) mới có phản ứng thế AgNO3/NH4OH.

+ Ngoại trừ CH 
[image: image138.wmf]º

CH, các ankyn còn lại khi bị hyđrat hoá cho sản phẩm chính là xêtôn.

+ Nếu hiđrôcacbon bị hyđrat hoá mà tạo ra rượu đơn chức no thì hiđrocacbon này chính là anken (hay olefin)

- GV đưa ra một số bài tập, hướng dẫn HS làm

- HS: 

Bài 1: Hỗn  hợp A gồm CH4, C2H2 và một hiđrocacbon X có công thức 

CnH2n +2. Cho 0,896 lít hỗn hợp A đi qua dung dịch Brom dư để phản ứng xảy rảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 0,448 lít hỗn hợp hai khí .


Biết rằng tỷ lệ số mol CH4 và CnH2n+ 2 trong hỗn hợp là 1:1, khi đốt cháy 0,896 lit  A thu được 3,08gam CO2 (ở ĐKTC).

a- Xác định công thức phân tử của Hiđrocacbon X 

          b- Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn:

a- Khi cho hỗn hợp A qua dung dịch brom dư, có phản ứng:



C2H2 + 2Br2         C2H2Br4



    Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn và có hai khí thoát ra khỏi dung dịch brom, nên hai khí  đó là CH4 và CnH2n+ 2 
Theo đề bài, VC2H​2 tham gia phản ứng là: 0,896 - 0,448 = 0,448 (lít) 
Vậy số mol C2H2 là: 
0,448 = 0,02 (mol) 








          22,4

Gọi số mol của CH4  là x. Theo bài => số mol của CnH2n + 2 cũng là x.

Vậy ta có: x + x = 0,448  =  0,02  => x = 0,01.





         22,4

Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy hỗn hợp:

2C2H2 + 5O2          4CO2 + 2H2O




0,02 mol 

0,04 mol 

CH4  +  2O2 

 CO2 + 2H2O





0,01 mol

0,01mol

2CnH2n + 2 + (3n + 1) O2 

2nCO2 + 2 (n +1)H2O

0,01 mol



0,01,n mol

Vậy ta có: nCO2 = 0,04 + 0,01 +0,01n = 3,08 
      => n = 2 
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Vậy công thức phân tử của hiđrocacbon X là C2H6 


b- Tính % thể tích các khí:


% VC2H2 = 0,448: 0,896 x 100% = 50% 

    



% VCH4 = % VC2H6 = (100% - 50%) : 2 = 25%    
   

Bài 2: Người ta đốt cháy một hidrôcacbon no bằng O2 dư rồi dẫn sản phẩm cháy đi lần lượt qua H2SO4 đặc rồi đến 350ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch A. Khi thêm BaCl2 dư vào dung dịch A thấy tác ra 39,4gam kết tủa BaCO3 còn lượng H2SO4 tăng thêm 10,8gam. Hỏi hiđrô các bon trên là chất nào ?

Hướng dẫn:

- Sản phẩm cháy khi đốt Hiđrô cac bon bằng khí O2 là Co2; H2O; O2 dư. Khi dẫn sản phẩm cháy đi qua H2SO4 đặc thì toàn bộ H2O bị giữ lại (do H2SO4 đặc hút nước mạnh), do vậy lượng H2SO4 tăng 10,8gam, chính bằng lượng nước tạo thành (
[image: image139.wmf]O

H

2

m

 = 10,8gam), khí còn lại là CO2, O2 dư tiếp tục qua dung dịch NaOH, xảy ra phản ứng giữa CO2 và NaOH


Co2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O 
(1)







CO2 + NaOH ( NaHCO3

(2)

	
Tuỳ thuộc vào số mol của CO2 và NaOH mà có thể tạo ra muối trung hoà Na2CO3 lẫn muối axit NaHCO3)
	


* Trường hợp 1: 









    

	NaOH dư, sản phẩm của phản ứng giữa CO​2 và NaOH chỉ là muối trung hoà. Dung dịch A gồm Na2CO3 + H2O
	


Khi phản ứng với dung dịch BaCl​2, toàn bộ muối gốc cacbonat bị chuyển thành kết tủa BaCO3.


Na2CO3 + BaCl2 ( BaCO3 + 2NaCl
(3)






Ta có:
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    Vì:
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Trong khi: 
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Suy ra: Tỷ số 
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 không tồn tại hiđrô các bon no nào như vậy vì tỷ số nhỏ nhất là 
[image: image148.wmf]2
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 ở CH4 cháy









* Trường hợp 2:











- Như vậy NaOH không dư. Nghĩa là NaOH phản ứng hết. Đồng thời tạo ra cả muối axít và muối trung hoà (cả phản ứng (1) và (2) đều xảy ra, lượng CO2 phản ứng hoàn toàn, lượng CO2 bị giữ lại hoàn toàn)








- Theo phương trình (1)
n NaOH ban đầu = 0,35 . 2 = 0.7 (mol)


nNaOH = 2. 
[image: image149.wmf]3
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Lượng NaOH còn lại: 0,7 - 0,4 = 0,3 (mol). Tham gia phản ứng (2)



- Theo phương trình (2): 
[image: image152.wmf]2

CO
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- Vậy từ (*), (**) lượng khí CO2 tạo thành trong phản ứng cháy là 



[image: image153.wmf]2
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Gọi CTHH hiđrô các bon no là CnH2n+2 (n ( 1)

Phản ứng cháy;


CnH2n+2 + 
[image: image154.wmf]2
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Do đó; 
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Vậy hiđrô các bon cần tìm có công thức hoá học C5H12





Bài 3: Cho biết X chứa 2 hoặc 3 nguyên tố trong số các nguyên tố C; H; O.

1/ Trộn  2,688lít  CH4 (đktc) với 5,376lít khí X (đktc) thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng 9,12g. Tính khối lượng phân tử X.

2/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợpY. Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,48 mol  Ba(OH)2 thấy tạo ra 70,92g kết tủa. Xác định CTPT và viết CTCT của X.

Hướng dẫn: 

1/ Số mol các chất =
[image: image156.wmf]

EMBED Equation.3[image: image157.wmf]4
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 = 0,24 mol  ,  mx = 9,12 . 0,12 . 16 =  7,2

                =>  Mx = 
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2/ Các PTHH có thể xảy ra gồm:

                  CH4 + 2O2   ->   CO2 + 2H2O                                    (1)

                 CxHyOz + (x + 
[image: image160.wmf]2
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 - 
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)O2  ->  xCO2 + 
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H2O           (2)    

                  CO2 + Ba(OH)2  ->  BaCO3  + H2O                            (3)      


                 CO2dư + H2O + BaCO3  ->  Ba(HCO3)2                       (4)     

	n
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Gọi a, b lần lượt là số mol của 2 hiđrocacbon CnH2n và CmH2m + 2

	

	Ta có PTHH

CnH2n  +
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[image: image170.wmf])

2

)

1

3

+

m

). b     mb            (m+1)b

	n 
[image: image171.wmf]2

O

 = 
[image: image172.wmf]2

3

na

+ 
[image: image173.wmf]2

)

1

3

(

+

m

b = 1,1          (1)

	n 
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= na + (m+1)b = 0,8            (2)

	n CO2 = na + mb = 
[image: image175.wmf]3

7

(a+b)            (3)

	Giải hệ PT ta được a = 0,2 

                               b = 0,1

	( %  CnH2n =0,2/0,3 x 100% ( 66,7% 

	a. %  CmH2m + 2 = 100% - 66,7% = 33,3 %

	b. na + mb = 
[image: image176.wmf]3
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	( Các hiđrocacbon có CT: C2H4  và C3H8

                                              C3H6 và CH4


Xảy ra 2 trường hợp:

 a, Trường hợp 1:   CO2 thiếu  -> không có PTHH(4)

           
[image: image178.wmf]2

CO

n

 = 
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 = 
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,
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 = 0,36 mol

lượng CO2 do CH4 tạo ra theo PT (1) = 
[image: image181.wmf]4

CH
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 = 0,12 mol. Do đó lượng CO2 do X tạo ra    = 0,36 - 0,12 = 0,24 mol. Như vậy số nguyên tử C trong    X = 
[image: image182.wmf]24
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              12 . 1 + y + 16z = 30  hay  y + 16z = 18.

    Cặp  nghiệm duy nhất    z = 1 và y = 2                             O        

        => CTPT là  CH2O                         CTCT là  H - C     

                                                                                               H

 b, Trường hợp 2:  CO2 dư có PTHH (4)

  Lúc đó  n CO2 = 0,48 + ( 0,48 - 0,36 ) = 0,6 mol

                             đủ                dư

               
[image: image183.wmf]2
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 do X tạo ra = 0,6 - 0,12 = 0,48 mol

             -> nguyên tử C trong X = 
[image: image184.wmf]24
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    ta có      12 . 2 + y + 16z = 30

              <=>  24 + y + 16z = 30       <=>  y + 16z = 6

    Cặp nghiệm duy nhất z = 0 ;   y = 6                H   H    

     

CTPT là C2H6                      CTCT là            H - C - C - H          

                                                                             H   H     

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon có công thức tổng quát CnH2n  và C mH2m + 2. (4 (  m ( 1); (4 (  n ( 2) cần dùng 35,2g khí O2.

      Sau phản ứng thu được 14,4g H2O và lượng khí CO2 có thể tích bằng 
[image: image185.wmf]3

7

 thể tích của hỗn hợp khí ban đầu.

a. Tính % thể tích của hỗn hợp khí ban đầu.

b. Xác định CTPT và CTCT cơ thể có của các hidrocacbonat nói trên.

Hướng dẫn:

	n
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O

 = 
[image: image187.wmf]32

2

,

35

 =1,1 mol

n 
[image: image188.wmf]O

H

2

= 
[image: image189.wmf]18

4

,

14

 = 0,8 mol

Gọi a, b lần lượt là số mol của 2 hiđrocacbon CnH2n và CmH2m + 2

	

	Ta có PTHH

CnH2n  +
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3

n

O2 ( n CO2 + n H2O

  a.        
[image: image191.wmf]2

3

na

         na           na

	CmH2m + 2 + 
[image: image192.wmf]2

1)O

+

3

(

2

m

 ( m CO2 + (m +1)H2O

 b                  (
[image: image193.wmf])

2

)

1

3

+

m

). b     mb            (m+1)b

	n 
[image: image194.wmf]2

O

 = 
[image: image195.wmf]2

3

na

+ 
[image: image196.wmf]2

)

1

3

(

+

m

b = 1,1          (1)

	n 
[image: image197.wmf]O

H

2

= na + (m+1)b = 0,8            (2)

	n CO2 = na + mb = 
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(a+b)            (3)

	Giải hệ PT ta được a = 0,2 

                               b = 0,1

	( %  CnH2n =0,2/0,3 x 100% ( 66,7% 

	a. %  CmH2m + 2 = 100% - 66,7% = 33,3 %

	b. na + mb = 
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	( Các hiđrocacbon có CT: C2H4  và C3H8

                                              C3H6 và CH4


Ngày dạy: 25/2/2019

Chuyên đề 13:

LUYỆN ĐỀ THI

(Thời lượng: 3 tiết)

- GV phát đề cho HS tự làm

- HS giải đề

- GV chữa (nếu cần). Hướng dẫn HS chưa biết làm

ĐỀ 1

Câu 1:  
a. Bằng phương pháp hóa học hãy tách SO2 ra khỏi hỗn hợp gồm các khí  SO2 , SO3 , O2.

    
b. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riền từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm  Mg, Al, Fe, Cu.

Câu 2: a, ChØ dïng thªm n­íc h·y nhËn biÕt 4 chÊt r¾n : Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al chøa trong c¸c lä riªng biÖt. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng

Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa ghi rõ điều kiện xảy  ra nếu có.

b, Cho các dung dịch sau chứa trong các bình riêng biệt không có nhãn: FeCl2, FeCl3, AlCl3, BaCl2. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy nhận biết các dung dịch trên. 

Câu 3:

Fe 
[image: image201.wmf](1)

¾¾®

FeCl2 
[image: image202.wmf](2)

¾¾®

 Fe(OH)2 
[image: image203.wmf](3)
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Fe(OH)3 
[image: image204.wmf](4)
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 Fe2O3
[image: image205.wmf](5)
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 Fe3O4 
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  Fe2(SO4)3   
[image: image207.wmf](7)
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 FeSO4  
[image: image208.wmf](8)
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 Fe(NO3)2

Câu 4:  Nhúng một thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch AgNO3 có nồng độ 0,8 M sau một thời gian lấy thanh sắt ra sấy khô đem cân thấy khối lượng tăng 10,72  %. Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng và nồng độ các chất trong dung dịch thu được.

Câu 5: Cho 6,45 gam hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư  thu 1,68 lit khí hidro ở (đktc) và dung dịch A. Sục khí CO2 dư vào dung dịch A thu m1 gam kết tủa, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu m2 gam chất rắn.

a, Viết phương trình hóa học xảy ra.

b, Xác định % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

c, Tính khối lượng m1, m2.

Câu 6: Cho 4,15 gam hỗn hợp 2 kim loại đều có hóa trị III là X và Y ( có tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng vừa đủ với 3,36 lít khí clo (ở đktc). Sau đó hòa tan toàn bộ muối tạo ra trong nước (dư) thu được 250 ml dung dịch A.

a, Xác định 2 kim loại X, Y.

b, Tính nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch A thu được. 

Hướng dẫn:
Câu 1

a, Cho hçn hîp qua dd NaOH d­,  cßn l¹i O2:

SO2 + 2NaOH ( Na2SO3 + H2O 

SO3 + 2NaOH ( Na2SO4 + H2O

dung dÞch thu ®­îc t¸c dông víi H2SO4 lo·ng: 

Na2SO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + H2O + SO2.
b, Hoµ tan hçn hîp trong dd NaOH d­, Al tan theo ph¶n øng:

2Al + 2NaOH + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2.  

- Läc t¸ch ®­îc Fe, Mg, Cu kh«ng tan. Thæi CO2 d­ vµo n­íc läc:

NaAlO2 + CO2 + 2H2O ( Al(OH)3 + NaHCO3
- Läc t¸ch kÕt tña Al(OH)3, nung ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc Al2O3, ®iÖn ph©n nãng ch¶y thu ®­îc Al:

2Al(OH)3 
[image: image209.wmf]0

t

¾¾®

 Al2O3 + 3H2O

2Al2O3    
[image: image210.wmf]dpnc

¾¾¾®

  4Al + 3O2         

- Hoµ tan hçn hîp 3 kim lo¹i  trong dd HCl d­, t¸ch ®­îc Cu kh«ng tan vµ dung dÞch hai muèi:

Mg + 2HCl (  MgCl2 + H2
Fe + 2HCl (  FeCl2 + H2                   

- Cho dd NaOH d­ vµo dung dÞch 2 muèi :

MgCl2 + 2NaOH  ( Mg(OH)2 + 2NaCl

FeCl2 + 2NaOH (  Fe(OH)2 + 2NaCl     

- Läc kÕt tña vµ nung ë nhiÖt ®é cao:

Mg(OH)2  ( MgO + H2O

4Fe(OH)2  + O2 
[image: image211.wmf]0

t

¾¾®

 2Fe2O3 + 4H2O  

- Thæi CO d­ vµo hçn hîp 2 oxit ®· nung ë nhiÖt ®é cao:

Fe2O3 + 3CO 
[image: image212.wmf]0

t

¾¾®

 2Fe + 3CO2          

MgO + CO    kh«ng ph¶n øng       

- Hoµ tan hçn hîp (®Ó nguéi) sau khi nung vµo H2SO4 ®Æc nguéi d­, MgO tan cßn Fe kh«ng tan ®­îc t¸ch ra:          

MgO + H2SO4 (®Æc nguéi) 
[image: image213.wmf]¾¾®

 MgSO4 + H2O

- TiÕn hµnh c¸c ph¶n øng víi dung dÞch cßn l¹i thu ®­îc Mg:

MgSO4 +2NaOH d­  ( Mg(OH)2 + Na2SO4 

Mg(OH)2 + 2HCl  (  MgCl2 + 2H2O

MgCl2 
[image: image214.wmf]dpnc

¾¾¾®

 Mg + Cl2
Câu 2

a,  LÊy mét Ýt mçi chÊt r¾n cho vµo tõng èng nghiÖm chøa n­íc.

ChÊt r¾n nµo tan lµ Na2O 




Na2O + H2O 
[image: image215.wmf]®

 2NaOH 

* LÊy mét Ýt mçi chÊt r¾n cßn l¹i cho vµo tõng èng nghiÖm chøa dung dÞch NaOH thu ®­îc ë trªn :

ChÊt nµo tan vµ cã bät khÝ tho¸t ra lµ Al .



2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image216.wmf]®

  2NaAlO2 + 3H2 
[image: image217.wmf]­


ChÊt nµo chØ tan lµ Al2O3 



Al2O3 + 2NaOH 
[image: image218.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O 

ChÊt nµo kh«ng tan lµ Fe2O3 .

b, 

- Đánh số thứ tự các bình. Trích mẫu thử  vào ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng.

- Dùng dung dịch NaOH cho vào từng ống nghiệm trên. Nếu:

+ Có kết tủa màu trắng xanh là FeCl2.

PT:      FeCl2 + 2NaOH 
[image: image219.wmf]®

 Fe(OH)2 
[image: image220.wmf]¯

+ 2NaCl

+ Có kết tủa màu nâu đỏ là FeCl3.

PT:      FeCl3 + 3NaOH 
[image: image221.wmf]®

 Fe(OH)3 
[image: image222.wmf]¯

+ 3NaCl

+ Có kết tủa trắng keo và tan trong dung dịch NaOH dư là AlCl3.

PT:  AlCl3 + 3NaOH 
[image: image223.wmf]®

 Al(OH)3 
[image: image224.wmf]¯

+ 3NaCl

        Al(OH)3 + NaOH 
[image: image225.wmf]®

 NaAlO2 + 2H2O

+ Ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là BaCl2.

Câu 3

 (1)  Fe + 2HCl  
[image: image226.wmf]®

 FeCl2 + H2 
[image: image227.wmf]­


(2)  FeCl2 + 2NaOH 
[image: image228.wmf]®

 Fe(OH)2 + 2NaCl

(3)  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
[image: image229.wmf]®

 4Fe(OH)3  

(4)  2Fe(OH)3  
[image: image230.wmf]0

t

¾¾®

 Fe2O3 + 3H2O

(5)  3Fe2O3 + CO 
[image: image231.wmf]0

t
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 2Fe3O4 + CO2 
[image: image232.wmf]­


(6)  Fe3O4 + 4H2SO4  
[image: image233.wmf]®

 FeSO4  + Fe2(SO4)3 + 4H2O

(7)  Fe2(SO4)3 + Fe 
[image: image234.wmf]®

 3FeSO4
(8)  FeSO4 + Ba(NO3)2 
[image: image235.wmf]®

 Fe(NO3)2 + BaSO4 
[image: image236.wmf]¯


Câu 4


[image: image237.wmf]3

AgNO

n

( ban đầu)    = 
[image: image238.wmf]0,5.0,80,4()

mol

=


- Khối lượng thanh sắt tăng   
[image: image239.wmf]10,72.50

5,36()

100

gam

=


PT.  Fe + 3AgNO3
[image: image240.wmf]®

 Fe(NO3)3 + 3Ag

Theo PTHH 1 mol sắt tham gia phản ứng tăng: 3.108 – 56 = 268 (gam) 

nFe (Phản ứng)   = 
[image: image241.wmf]5,36

0,02()

268

mol

=



[image: image242.wmf]3

AgNO

n

 ( phản ứng)  = 3. nFe (Phản ứng)= 0,02. 3 = 0,06 (mol)

- mFe= 0.02.56=1,12(gam)

- Dung dịch thu được sau phản ứng có thể tích 500(ml) chứa 0,02 mol Fe(NO3)3 và 0,4-0,06 =0,34 (mol) AgNO3 (dư)
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Câu 5 a. PTHH:

                2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image245.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2 
[image: image246.wmf]­

  (1) 

                Al2O3 + 2NaOH 
[image: image247.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O                (2)

                NaAlO2 + CO2 + 2H2O 
[image: image248.wmf]®

 Al(OH)3 
[image: image249.wmf]¯

 + NaHCO3  (3)

                2Al(OH)3 
[image: image250.wmf]0

t
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 Al2O3 + 3H2O    (4)

b.  Theo PTHH chỉ có Al tác dụng với NaOH cho khí H2
- Số mol của H2 là: 
[image: image251.wmf]2
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Từ (1) ta có  
[image: image253.wmf]2
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- Khối lượng của nhôm là: 
[image: image254.wmf]Al
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%Al = 
[image: image255.wmf]1,35
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 = 20,93%

% Al2O3 = 100% - 20,93% = 79,07%

c. Từ (1) và (2) ta có số mol NaAlO2 là: 


[image: image256.wmf]2
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m1 = m Al(OH)3  =  78 . 0,15 = 11,5 (g)

m2  = m Al2O3​= 102 . 0,075 = 7,65(g)

Câu 6: a. Gọi số mol của 2 kim loại là x,y  (vì số mol x : y = 1 :1

 => x = y)

PT:           2X  + 3Cl2  
[image: image260.wmf]0
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  2XCl3    (1)

      mol     x        3/2x

                 2Y + 3Cl2 
[image: image261.wmf]0
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 2YCl3        (2)

      mol     x        3/2x

- Số mol của Cl2 là: 
[image: image262.wmf]33
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  => x = 0,05 (mol)

- Khối lượng hỗn hợp ban đầu là: (X + Y).x = 4,15(g)   (I)

Thay x = 0,05 vào (I) ta có: X + Y = 83

Ta có X = 27 và Y = 56 là hợp lí => Vậy  X, Y là 2 kim loại nhôm (Al) và sắt (Fe).

b. Theo (1) và (2) ta có số mol của FeCl3 và AlCl3 là: 


[image: image264.wmf]33
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- Nồng độ mol của FeCl3 và AlCl3 là:


[image: image265.wmf]33
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Ngày dạy: 27/02/2019

Chuyên đề 13:

LUYỆN ĐỀ THI (Tiếp theo)

(Thời lượng: 3 tiết)

- GV phát đề cho HS tự làm

- HS giải đề

- GV chữa (nếu cần). Hướng dẫn HS chưa biết làm

ĐỀ 2

Câu 1. 1.  Hoàn thành các phương trình phản ứng của sơ đồ chuyển hoá sau: 

a. Fe 
[image: image267.wmf](1)

¾¾®

FeCl2 
[image: image268.wmf](2)
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 Fe(OH)2 
[image: image269.wmf](3)

¾¾®

Fe(OH)3 
[image: image270.wmf](4)
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 Fe2O3
[image: image271.wmf](5)
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 Fe3O4 
[image: image272.wmf](6)
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  Fe2(SO4)3   
[image: image273.wmf](7)
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 FeSO4  
[image: image274.wmf](8)
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 Fe(NO3)2

b. Fe
[image: image275.wmf]®

Fe3O4 
[image: image276.wmf]®

Fe
[image: image277.wmf]®

 H2 
[image: image278.wmf]®

 H2O

2. Nêu hiện tượng xảy ra trong mỗi trường hợp sau và viết các phương trình phản ứng ?

a) Cho khí CO2 lội chậm qua nước vôi trong, sau đó thêm tiếp nước vôi trong vào dung dịch thu được.

b) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

Câu 2. 1) Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt gồm Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, BaSO4. Hãy nhận biết 4 chất trên mà chỉ dùng dung dịch HCl loãng.Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

2) Một mẫu đồng có lẫn các tạp chất gồm sắt, bạc, lưu huỳnh. Hãy trình bày phương pháp hóa học để thu được đồng tinh khiết.

Câu 3: Cho 13g kẽm vào dung dịch chứa 18,25g HCl.

a) Tính thể tích hiđro thu được ở đktc


b) Nếu nhúng quỳ tím vào dung dịch sau khi phản ứng kết thúc thì quỳ tím chuyển sang màu gì?


c) Cho toàn bộ khí hiđro nói trên qua 24g CuO đung nóng, sau phản ứng thu được chất rắn X. Tính khối lượng chất rắn X.

Câu 4: 1) Hòa tan 12,1 g hỗn hợp gồm CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.

 Tính % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

2) Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí X cần 5 lít oxi, sau phản ứng thu được 3 lít cacbonic và 4 lít hơi nước. Xác định công thức phân tử của X biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện?

Câu 5: Nung 10 gam đá vôi nguyên chất sau một thời gian còn lại 7,8 gam chất rắn A. a. Tính hiệu suất của phản ứng phân hủy.

b. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A trong dung dịch HCl dư, cho toàn bộ lượng khí sinh ra hấp thụ vào 375ml dung dịch NaOH 0,2M được dung dịch B. Tính nồng độ mol của dung dịch B, coi thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn

Câu 1:


(1)  Fe + 2HCl  
[image: image279.wmf]®

 FeCl2 + H2 
[image: image280.wmf]­


(2)  FeCl2 + 2NaOH 
[image: image281.wmf]®

 Fe(OH)2 + 2NaCl

(3)  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
[image: image282.wmf]®

 4Fe(OH)3  

(4)  2Fe(OH)3  
[image: image283.wmf]0
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 Fe2O3 + 3H2O

(5)  3Fe2O3 + CO 
[image: image284.wmf]0
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 2Fe3O4 + CO2 
[image: image285.wmf]­


(6)  Fe3O4 + 4H2SO4  
[image: image286.wmf]®

 FeSO4  + Fe2(SO4)3 + 4H2O

(7)  Fe2(SO4)3 + Fe 
[image: image287.wmf]®

 3FeSO4
(8)  FeSO4 + Ba(NO3)2 
[image: image288.wmf]®

 Fe(NO3)2 + BaSO4 
[image: image289.wmf]¯


	3Fe + 2O2 
[image: image290.wmf]¾¾®

 Fe3O4 

	Fe3O4+ 4H2 
[image: image291.wmf]¾¾®

 3Fe + 4H2O

	Fe + H2SO4 
[image: image292.wmf]¾¾®

 FeSO4 + H2

	H2 + O2  
[image: image293.wmf]¾¾®

 2H2O

	a) Có vẩn đục, sau đó vẩn đục tan ra rồi lại có vẩn đục

	CO2 + Ca(OH)2 
[image: image294.wmf]¾¾®

 CaCO3
[image: image295.wmf]¯

  + H2O

	CaCO3 + CO2 + H2O
[image: image296.wmf]¾¾®

Ca(HCO3)2

	Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2
[image: image297.wmf]¾¾®

CaCO3
[image: image298.wmf]¯

  + H2O

	b) Lúc đầu không có khí bay ra sau đó có khí bay ra

	HCl + Na2CO3
[image: image299.wmf]¾¾®

NaCl + NaHCO3

	HCl + NaHCO3
[image: image300.wmf]¾¾®

 NaCl + H2O + CO2
[image: image301.wmf]­

 

	Câu 2: Lấy 4 ống nghiệm đánh số thứ tự tương ứng với các hóa chất cần nhận biết.

	Cho dung dịch HCl loãng vào 4 ống nghiệm rồi cho 4 mẫu thử của mỗi chất vào các ống nghiệm tương ứng, nhận biết được:

	Nhóm A: Có khí thoát ra là: Na2CO3,   CaCO3

	2HCl + Na2CO3
[image: image302.wmf]¾¾®

 2NaCl + H2O + CO2
[image: image303.wmf]­

 

	2HCl + CaCO3
[image: image304.wmf]¾¾®

 CaCl2 + H2O + CO2
[image: image305.wmf]­

 

	Tiếp tục cho chất rắn của 2 mẫu  trên vào ống nghiệm tương ứng đến khi không có khí bay lên (trong dung dịch không còn HCl) thì tiếp tục cho thêm một lượng nhỏ chất rắn của 2 mẫu đó vào lắc mạnh:

	Ống nghiệm chứa chất rắn nào tạo thành dung dịch trong suốt là ống chứa Na2CO3 vì Na2CO3 tan trong nước.

	Ống nghiệm chứa chất rắn không tan làm cho dung dịch bị vẩn đục là ống chứa CaCO3 vì CaCO3 không tan trong nước.

	Nhóm B: Không có hiện tượng gì là: Na2SO4 và BaSO4 vì không phản ứng với HCl.

	Cho tiếp dung dịch HCl vào 2 ống nghiệm và lắc mạnh.

	Ống nghiệm tạo ra dung dịch trong suốt là Na2SO4 vì nó tan được trong nước của dung dịch HCl.

	Ống nghiệm chứa chất rắn không tan là BaSO4   

	Cho hỗn hợp vào dung dịch HCl loại bỏ được Fe.

	Fe + 2HCl 
[image: image306.wmf]¾¾®

 FeCl2 + H2
[image: image307.wmf]­

 

	Lọc phần chất rắn không tan đem đốt trong không khí loại bỏ được S.

	S + O2 
[image: image308.wmf]0
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SO2
[image: image309.wmf]­

 

	2Cu + O2 
[image: image310.wmf]0
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2CuO

	Lấy hỗn hợp sau khi đốt gồm CuO và Ag hòa tan vào dung dịch HCl dư loại bỏ được Ag vì Ag không phản ứng với HCl.

	CuO + 2HCl 
[image: image311.wmf]¾¾®

 CuCl2 + H2O

	Điện phân dung dịch muối sau phản ứng thu được Cu tinh khiết

	CuCl2  
[image: image312.wmf]dd
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Cu + Cl2
[image: image313.wmf]­

 

	Câu 3  Tính thể tích hiđrô:
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	PT:           Zn      +      2HCl  
[image: image316.wmf]¾
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 ZnCl2  +  H2
[image: image317.wmf]­


                 0,2 mol       0,4 mol                       0,2 mol

	So sánh tỉ lệ:
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 EMBED Equation.3  [image: image322.wmf]48
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	Sau phản ứng, số mol axit dư: 0,5- 0,4= 0,1 (mol), nên khi nhúng quỳ tím vào dung dịch thì quỳ tím sẽ hóa đỏ. 

	nCuO = 
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	PT:   H2      +      CuO  
[image: image324.wmf]¾
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 Cu  +  H2O

        0,2 mol        0,2 mol      0,2 mol

	So sánh tỉ lệ:
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Vậy sau phản ứng thì CuO dư.

	nCu= 0,2 (mol) 
[image: image327.wmf]Þ

mx= mCu + mCuO dư 

                                 = 0,2.64 + 0,1.80 = 20,8 (g)

	Câu 4: nHCl = CM. V= 0,1x3 = 0,3 (mol)

	Gọi số mol CuO và ZnO lần lượt là x, y (x, y >0)

	Ta có: 80x + 81y = 12,1 (1)

	PT: CuO + 2HCl 
[image: image328.wmf]¾¾®

 CuCl2 + H2O

        x mol: 2x mol

	       ZnO + 2HCl 
[image: image329.wmf]¾¾®

 ZnCl2 + H2O

       Y mol: 2y mol

	Ta có: 2x + 2y = 0,3 
[image: image330.wmf]Û

 x +y = 0,15 (2)

	Từ (1) và (2) ta có hệ PT:  80x + 81y = 12,1 (1)

                                           x +y = 0,15 (2)

	Giải hệ PT ta được x = 0,05; y = 0,1 

	
[image: image331.wmf]Þ

 mCuO = 0,05. 80 = 4(g)

	
[image: image332.wmf]Þ

% CuO = 
[image: image333.wmf]4
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[image: image334.wmf]Þ

% ZnO = 100% - 33,06% = 66,94%

	Vì ở cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích các khí cũng chính là tỉ lệ về số  mol. Do đó ta có: đốt 1 mol X cần 5 mol O2 tạo ra 3 mol CO2 và 4 mol H2O.

Gọi CTPH của X là: CxHyOz
PT: CxHyOz + (x + 
[image: image335.wmf]4
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xCO2 + 
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Theo bài cho ta có : 

x= 3 (1)


[image: image339.wmf]4
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Giải hệ PT ta được x=3; y= 8; z=0

Vậy trong phân tử không có oxi 
[image: image341.wmf]Þ

 CTHH của X là: C3H8


	Câu 5: a. PTHH CaCO3   
[image: image342.wmf]o
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 CaO   +    CO2    (1)

                 1mol              1mol         1mol

                0,05mol        0,05mol     0,05mol

	Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
[image: image343.wmf]2
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	Theo PT(1) ta có số mol CaCO3 tham gia phản ứng là: 
[image: image346.wmf]3
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Khối lượng CaCO3 tham gia phản ứng là: 
[image: image347.wmf]3
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	Hiệu suất phản ứng: 
[image: image348.wmf]5
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	b. Khối lượng CaCO3 còn dư: 10 – 5 = 5(g)

Số mol CaCO3 dư: 
[image: image349.wmf]3
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	Hòa tan hoàn toàn A vào HCl dư ta có 

PTHH: CaCO3   +  2HCl   
[image: image350.wmf]®

   CaCl2  +  H2O  + CO2
             CaO     +     2HCl    
[image: image351.wmf]®

    CaCl2   +   H2O  

	Ta có: 
[image: image352.wmf]23
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	nNaOH    = 0,375.0,2 = 0,075(mol)

	Lập tỉ lệ : 
[image: image353.wmf]2
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[image: image354.wmf]Þ

 Sản phẩm tạo thành là hai muối.

Gọi x, y lần lượt là số mol của muối Na2CO3 và NaHCO3

	PTHH:  CO2    +    2NaOH    
[image: image355.wmf]®

  Na2CO3    +    H2O 

              1mol          2mol             1mol               1mol

              xmol          2xmol            xmol               xmol

	
CO2  +  NaOH    
[image: image356.wmf]®

   NaHCO3
                1mol      1mol              1mol

                ymol      ymol              ymol

	Theo đề bài ta có hệ PT:
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	Nồng độ của dung dịch sau phản ứng là:
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Ngày dạy: 28/02/2019

Chuyên đề 13:

LUYỆN ĐỀ THI (Tiếp theo)

(Thời lượng: 3 tiết)

- GV phát đề cho HS tự làm ->  HS giải đề

- GV chữa (nếu cần). Hướng dẫn HS chưa biết làm

ĐỀ 3
Câu 1: 1. Từ KMnO4, NH4HCO3, Fe, MnO2, NaHSO3, BaS và các dd Ba(OH)2, HCl đặc có thể điều chế được những khí gì? Viết phương trình hoá học.

Khi điều chế các khí trên thường có lẫn hơi nước, để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hoá chất thì chọn chất nào trong số các chất sau đây: CaO, CaCl2 khan , H2SO4 đặc, P2O5, NaOH rắn.

2. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Cho hỗn hợp NaHCO3 và NaHSO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.

b. Cho sắt dư vào dd H2SO4 đặc nóng được dung dịch A. Cho A vào dung dịch NaOH dư được kết tủa B. Lọc kết tủa B nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi.

Câu 2: 1. Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử. Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử là C4H6.

2. Cho hỗn hợp X gồm Ca và CaC2 vào nước dư được hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp khí Y qua bình chứa Ni nung nóng được hỗn hợp khí Z gồm 4 chất. Cho hỗn hợp khí Z qua bình đựng dung dịch Br2 dư, rồi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ra khỏi bình. Viết các phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm trên.

Câu 3: Chia 26,88 gam MX2 thành 2 phần bằng nhau.

- Cho phần I vào 500ml dung dịch NaOH dư thu được 5,88 gam M(OH)2 kết tủa và dung dịch D.

- Cho phần II vào 360ml dung dịch AgNO3 1M được dung dịch B và 22,56 gam AgX kết tủa. Cho thanh Al vào dung dịch B thu được dung dịch E, khối lượng thanh Al sau khi lấy ra cân lại tăng lên m gam so với ban đầu (toàn bộ kim loại thoát ra bám vào thanh Al). 

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

b. Xác định MX2 và giá trị m.

Câu 4: Chia 17 gam hỗn hợp rắn X gồm: MxOy, CuO và Al2O3 thành hai phần bằng nhau:

- Hoà tan phần I vào dung dịch NaOH dư, còn lại 7,48 gam hỗn hợp rắn A.

- Dẫn 4,928 lít khí CO (đktc) vào phần II nung nóng được hỗn hợp rắn B và hỗn hợp khí C có tỷ khối đối với Hiđrô là 18. Hoà tan B vào dung dịch HCl dư còn lại 3,2 gam Cu.

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

b. Tính % về khối lượng mỗi nguyên tố trong hỗn hợp X. 

Biết: Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. MxOy bị khử và không tan trong dung dịch NaOH.

Hướng dẫn

Câu 1:  1. Các khí có thể điều chế được gồm O2, NH3, H2S, Cl2, CO2, SO2.

Các phương trình hoá học:

2KMnO4 
[image: image360.wmf]
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 K2MnO4 + MnO2 + O2
2NH4HCO3 + Ba(OH)2 
[image: image362.wmf]®

 Ba(HCO3)2 + 2NH3 + 2H2O

Fe + 2HCl
[image: image363.wmf]®

 FeCl2 + H2
MnO2 + 4HCl 
[image: image364.wmf]®

 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

BaS + 2HCl 
[image: image365.wmf]®

 BaCl2 + H2S

NH4HCO3 + HCl 
[image: image366.wmf]®

 NH4Cl + CO2 + H2O

Na2SO3 + 2HCl 
[image: image367.wmf]®

 2NaCl + SO2 + H2O 

Để làm khô tất cả các khí trên có lẫn hơi nước mà chỉ dùng một hoá chất thì ta chọn CaCl2 khan. Vì chỉ có CaCl2 khan sau khi hấp thụ hơi nước đều không tác dụng với các khí đó. 

2. Các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm: 

a) NaHCO3 + Ba(OH)2  
[image: image368.wmf]®

 BaCO3 + NaOH +H2O 

    NaHSO3 + Ba(OH)2  
[image: image369.wmf]®

 BaSO3 + NaOH + H2O 

b) 2Fe + 6H2SO4 (đặc, nóng) 
[image: image370.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O      

      
    Fe + Fe2(SO4)3 
[image: image371.wmf]®

 3FeSO4                                           

     
    FeSO4 + 2NaOH 
[image: image372.wmf]®

 Fe(OH)2 + Na2SO4                      

    4Fe(OH)2 + O2 
[image: image373.wmf]0

t

¾¾®

 2Fe2O3 + 4H2O                          

Câu 2: 1. Các công thức cấu tạo có thể có của các chất ứng với công thức phân tử là C4H6

CH
[image: image374.wmf]º

C
[image: image375.wmf]-

CH2
[image: image376.wmf]-

CH3                           CH2 = C = CH 
[image: image377.wmf]-

CH3

CH3
[image: image378.wmf]-

C
[image: image379.wmf]º

C
[image: image380.wmf]-

CH3                              CH2 = CH 
[image: image381.wmf]-

CH = CH2             

2. Các phương trình phản ứng xảy ra:


Ca + 2H2O 
[image: image382.wmf]®

 Ca(OH)2 + H2

CaC2 + 2H2O 
[image: image383.wmf]®

 Ca(OH)2 + C2H2



C2H2 + H2 
[image: image384.wmf]0

t

Ni

¾¾®

 C2H4                    
C2H4 + H2 
[image: image385.wmf]0

t

Ni

¾¾®

 C2H6


C2H4 + Br2 
[image: image386.wmf]®

 C2H4Br2                                
C2H2 + 2Br2 
[image: image387.wmf]®

 C2H2Br4

2C2H6 + 7O2 
[image: image388.wmf]0
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 4CO2 + 6H2O       
2H2 + O2 
[image: image389.wmf]0
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 2H2O

Câu 3: a) HS tự viết các PTHH

b) 
[image: image390.wmf]MX
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[image: image391.wmf]13,44

M2X

+

 mol


[image: image392.wmf]AgNO

3
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 = 0,36 mol

Phương trình hoá học: 

MX2 + 2NaOH 
[image: image393.wmf]®

 M(OH)2 + 2NaX 
(1)

MX2 + 2AgNO3 
[image: image394.wmf]®

 M(NO3)2 + 2AgX 
(2)

Giả sử AgNO3 phản ứng hết:


[image: image395.wmf]®

 mAgX = 108.0,36 + 0,36X = (38,88 + 0,36X) gam  > 22,56 gam


[image: image396.wmf]®

 AgNO3 còn dư.

Ta có hệ phương trình:
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[image: image398.wmf]®

 Giải được: 
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Vậy: MX2 là CuBr2.


[image: image400.wmf]®

 
[image: image401.wmf]Cu(NO)AgBr
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[image: image402.wmf]®

 
[image: image403.wmf]AgNO

3

n

dư = 0,36 - 0,12 = 0,24 mol

Ta có các phương trình xảy ra:

Al + 3AgNO3 
[image: image404.wmf]®

 Al(NO3)3 + 3Ag


(3)

2Al + 3Cu(NO3)2
[image: image405.wmf]®

 2Al(NO3)3 + 3Cu

(4)

Al(NO3)3 + 3NaOH 
[image: image406.wmf]®

 Al(OH)3 + 3NaNO3
(5)

Có thể: Al(OH)3 + NaOH 
[image: image407.wmf]®

 NaAlO2 + 2H2O
(6)

* Theo (3) và (4):

Khi Al đẩy Ag làm khối lượng thanh Al tăng: 108.0,24 
[image: image408.wmf]-

27.0,08 = 23,76 (g)

Khi Al đẩy Cu làm khối lượng thanh Al tăng: 64.0,06 
[image: image409.wmf]-

27.0,04 = 2,76 (g)

Vậy: 
[image: image410.wmf]thanhAlt¨ng

m

= 23,76 + 2,76 = 26,52 (g) 

	Câu 4: a) Các phương trình hoá học:

Al2O3 + 2NaOH 
[image: image411.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O
(1)

CuO + CO 
[image: image412.wmf]0
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 Cu + CO2

(2)

MxOy + yCO 
[image: image413.wmf]0
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 xM + yCO2

(3)

Al2O3 + 6HCl 
[image: image414.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2O

(4)

2M + 2nHCl 
[image: image415.wmf]®

 2MCln + nH2

(5)    (n là hoá trị của M trong MCln)

	b) 
[image: image416.wmf]2
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n

= 
[image: image417.wmf]4,928

22,4

 = 0,22 mol ; 
[image: image418.wmf]24
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[image: image419.wmf]23
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 7,48 = 1,02 (g) 
[image: image422.wmf]®
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[image: image424.wmf]®

 mO trong Al2O3 = 0,01.3.16 = 0,48 (g) ; mAl = 0,54 (g)
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 nCO  = 0,22 
[image: image430.wmf]-
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[image: image431.wmf]®

 Ta có phương trình: 
[image: image432.wmf]44x28(0,22x)
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 = 36 
[image: image433.wmf]®

 x = 0,11 (mol)

	Từ (2) và (3):  nO trong CuO và MxOy bị khử = 
[image: image434.wmf]2

CO

n
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[image: image435.wmf]®

 mO trong CuO và MxOy = 0,11. 16 = 1,76 (g).

	Vậy:
% O = 
[image: image436.wmf]1,760,48
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+

. 100 
[image: image437.wmf]»

26,353 (%)


% Cu = 
[image: image438.wmf]3,2

8,5

.100 
[image: image439.wmf]»

 37,647 (%)


% Al = 
[image: image440.wmf]0,54

8,5

.100 
[image: image441.wmf]»

 6,353 (%)


% M = 100 - (26,353 + 37,647 + 6,353) = 29,647 (%)


Ngày dạy: 01/03/2019

Chuyên đề 13:

LUYỆN ĐỀ THI (Tiếp theo)

(Thời lượng: 3 tiết)

- GV phát đề cho HS tự làm

- HS giải đề

- GV chữa (nếu cần). Hướng dẫn HS chưa biết làm

Đề bài 4

Câu 1: Cho các dung dịch sau: Ba(NO3)2, K2CO3, MgCl2, KHSO4 và Al2(SO4)3. Những cặp dung dịch nào phản ứng được với nhau? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 2: Cho 10 gam oxit của kim loại M có hóa trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33% (dung dịch A). Làm lạnh dung dịch A thấy có 15,625 gam chất rắn X tách ra, phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54% (dung dịch B). Xác định kim loại M và công thức chất rắn X.
Câu 3: Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một dung dịch axit, hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các kim loại trên? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4: Cho 16 gam hỗn hợp X chứa Mg và kim loại M vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Cũng 16 gam hỗn hợp X ở trên tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch Y và 11,2 lít khí SO2 (đktc) duy nhất. Viết phương trình hóa học xảy ra và xác định kim loại M.

Câu 5: Nung nóng hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, Fe2O3, CaO và cacbon dư ở nhiệt độ cao (trong chân không) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A và khí B duy nhất. Cho chất rắn A vào dung dịch HCl dư thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí H2. Cho chất rắn X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy X tan hết. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 6: Đốt cháy hết m gam cacbon trong oxi thu được hỗn hợp khí A gồm CO và CO2. Cho hỗn hợp khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 23,2 gam Fe3O4 nung nóng đến phản ứng kết thúc thu được chất rắn B chứa 3 chất (Fe, FeO, Fe3O4) và khí D duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn khí D bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X thu thêm 14,775 gam kết tủa nữa thì kết thúc phản ứng. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng CuSO4 đã phản ứng là 0,03 mol; đồng thời thu được 21,84 gam chất rắn E.
1. Viết phương trình hóa học xảy ra.

2. Tính m và tỉ khối của A so với H2.

Hướng dẫn

Câu 1:

- Các cặp dung dịch phản ứng được với nhau là : 

Ba(NO3)2 và K2CO3;          Ba(NO3)2 và KHSO4;           Ba(NO3)2 và Al2(SO4)3; 

K2CO3 và MgCl2;               K2CO3 và KHSO4;                K2CO3 và Al2(SO4)3.

- Các phương trình hóa học xảy ra :

Ba(NO3)2 + K2CO3 → BaCO3  +  2KNO3
Ba(NO3)2  + KHSO4→  BaSO4  +  HNO3  + KNO3 

(hoặc Ba(NO3)2  + 2KHSO4→  BaSO4  +  2HNO3  + K2SO4) 

3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3→  3BaSO4  + 2Al(NO3)3
K2CO3 + MgCl2→  MgCO3  +   2KCl

K2CO3 + 2KHSO4  → 2K2SO4  +  CO2  +  H2O

(hoặc K2CO3 + KHSO4  → K2SO4  +  KHCO3)

3K2CO3 + Al2(SO4)3  +  3H2O →  2Al(OH)3  +  3K2SO4  + 3CO2
Câu 2: Xác định M
Đặt số mol của oxit của kim loại M (MO) là x mol. 

              MO  + H2SO4  →  MSO4  +  H2O

   mol      x             x                  x

Khối lượng dung dịch H2SO4 là : 
[image: image442.wmf]x
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Theo bảo toàn khối lượng : moxit + mddaxit = mddA
            → mddA = 10 + 400x (gam)

Nồng độ % của dung dịch muối: C% = 
[image: image443.wmf])
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Theo bài ra, ta có: (M +16)x = 10   (2)

Giải hệ (1) và (2), ta có: x = 0,125 và M = 64 và kim loại cần tìm là Cu.

· Xác định chất rắn X

- Gọi công thức của chất rắn X là: CuSO4.nH2O, số mol tương ứng là a.

- Khối lượng CuSO4 trong dd A là: 0,125.160 = 20 (gam)

- Khối lượng dd A là: mddA = 10 + 400.0,125 = 60 (gam)

- Khối lượng dd B là: mddB = mddA – mX = 60 – 15,625 = 44,375 (gam)

Ta có: C%(ddB) = 
[image: image444.wmf]%
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[image: image445.wmf]»

0,0625 → 0,0625(160 + 18n) = 15,625 → n= 5

Vậy công thức của X là: CuSO4.5H2O

Câu 3: Lấy một lượng nhỏ mỗi kim loại cho vào 4 ống nghiệm đã có sẵn dung dịch H2SO4 loãng.

- Kim loại không phản ứng là Ag

- Kim loại phản ứng tạo kết tủa trắng và có bọt khí thoát ra là Ba

Ba + H2SO4  →  BaSO4  + H2
- Kim loại phản ứng tạo khí và không tạo kết tủa trắng là Mg, Al

Mg + H2SO4  →  MgSO4  + H2
2Al + 3H2SO4  →  Al2(SO4)3  + 3H2
Thu lấy 2 dung dịch muối tương ứng là : MgSO4 và Al2(SO4)3  

Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi kết tủa không tăng them, ta tiếp tục cho thêm 1 lượng Ba để xay ra phản ứng :  Ba + 2H2O →  Ba(OH)2  + H2

Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Ba(OH)2.

Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào các dung dịch muối MgSO4 và Al2(SO4)3
  + Xuất hiện kết tủa trắng tan một phần trong dung dịch Ba(OH)2 dư là  dung dịch Al2(SO4)3, suy ra kim loại tương ứng là Al.

     3Ba(OH)2  +  Al2(SO4)3   →   3BaSO4  +  2Al(OH)3

       Ba(OH)2  +  2Al(OH)3     →  Ba(AlO2)2  +  4H2O
  + Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong dung dịch Ba(OH)2 dư là dung dịch MgSO4, suy ra kim loại tương ứng là Mg.

      Ba(OH)2  +  MgSO4   →   BaSO4  +  Mg(OH)2
Câu 4: Đặt số mol của Mg và kim loại M lần lượt là : x và y

Các phương trình hóa học:

           Mg  +   2HCl   →   MgCl2  +  H2   

mol      x                                              x

           2M  +   2nHCl   →   2MCln  +    nH2  (có thể có)

mol      y                                                  
[image: image446.wmf]2
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           Mg  +  2H2SO4  →   MgSO4  +  SO2  +  2H2O

mol     x                                                   x

           2M  +  2mH2SO4  →   M2(SO4)m +  mSO2  +  2mH2O

mol     y                                                          
[image: image447.wmf]2
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Số mol của H2 là :  8,96 : 22,4 = 0,4 mol

Số mol của SO2 là :  11,2 : 22,4 = 0,5 mol

· Trường hợp 1. Kim loại M không phản ứng với dung dịch HCl. 

Theo bài ra và các phương trình trên ta có :

                          24x + My = 16  (1)

                             x            = 0,4  (2)

                            x  +  
[image: image448.wmf]2
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 = 0,5  (3)

Từ (1), (2), (3) ta có : M = 32m

          Nếu m = 1 → M = 32 (loại)

          Nếu m = 2 → M = 64  (Cu)

          Nếu m = 3 → M = 96 (loại)  Vậy kim loại M là Cu                                                                                              

· Trường hợp 2. Kim loại M phản ứng với dung dịch HCl.

Theo bài ra và các phương trình trên ta có :

                          24x + My      =  16  (4)

                             x  +  
[image: image449.wmf]2
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    =  0,4  (5)

                             x   +  
[image: image450.wmf]2
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  =  0,5  (6)

Theo (5) và (6) thấy m > n

	n
	1
	2

	m
	2
	3
	3

	x
	0,3
	0,35
	0,2

	y
	0,2
	0,1
	0,2

	M
	44 (loại)
	76 (loại)
	56 (Fe)


Vậy kim loại M là Fe

Câu 5: Phương trình hóa học :

- Nung nóng hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, Fe2O3, CaO và cacbon dư ở nhiệt độ cao:

  CuO  +  Cdư     
[image: image451.wmf]0
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  Cu  +  CO

Fe3O4  +  4Cdư     
[image: image452.wmf]0
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  3Fe  +  4CO 

Fe2O3  +  3Cdư     
[image: image453.wmf]0
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  2Fe  +  3CO 

CaO  +  3Cdư     
[image: image454.wmf]0

t

¾¾®

  CaC2  +  CO

Chất rắn A tác dụng với dung dịch HCl dư :

Fe  +  2HCl  →  FeCl2  +  H2
CaC2  +  2HCl  →  CaCl2  +  C2H2

Cho chất rắn X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư :

C + 2H2SO4đặc  
[image: image455.wmf]0
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  CO2  + 2SO2 + 2H2O

Cu  +  2H2SO4đặc  
[image: image456.wmf]0
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 CuSO4  +  SO2  +  2H2O
Câu 6: 1. Các phương trình hóa học xảy ra:

      2C  +  O2  
[image: image457.wmf]0
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 2CO      (1)

      C  +  O2 
[image: image458.wmf]0
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 CO2       (2)

      Fe3O4  +  CO     
[image: image459.wmf]0
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  3FeO  +  CO2     (3)

      FeO  +  CO     
[image: image460.wmf]0
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  Fe  +  CO2     (4)

     CO2  +  Ba(OH)2 →  BaCO3  +  H2O     (5)

2CO2  +  Ba(OH)2 →  Ba(HCO3)2      (6) 

Ba(HCO3)2  
[image: image461.wmf]0
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 BaCO3  +  CO2   +  H2O     (7)

Fe  +  CuSO​4 →  FeSO4  +  Cu     (8)

Chất rắn E chứa : Cu, FeO, Fe3O4  

2. Theo các phương trình (1) → (7) :
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 EMBED Equation.3  [image: image463.wmf]
     →  m = 0,25.12 = 3 gam

Chất rắn B chứa: Fe, FeO, Fe3O4 có số mol lần lượt là x, y, z.

Theo các phương trình trên và bài ra ta có:

        x =  0,03

        64x + 72y +232z = 21,84

        x   + y + 3z = 
[image: image464.wmf]3
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Suy ra :     x = 0,03;  y = 0,18;  z = 0,03

       →    mB = mFe + mFeO + mFe3O4 = 21,6 gam

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

  mA  +  mFe3O4  =   mB   +   mCO2

         →  mA = 0,25.44 + 21,6 – 23,2 = 9,4 gam

         →  
[image: image465.wmf]Tỉ khối của A so với H2 là: 
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Ngày dạy: 17/4/2019

Chuyên đề 13:

LUYỆN ĐỀ THI (Tiếp theo)

(Thời lượng: 3 tiết)

- GV phát đề cho HS tự làm

- HS giải đề

- GV chữa (nếu cần). Hướng dẫn HS chưa biết làm

Đề bài

Câu 1:

1.Chất bột A là Na2CO3, chất bột B là Ca(HCO3)2. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) khi:



- Nung nóng A và B.



- Hòa tan A và B bằng dung dịch H2SO4 loãng.

- Cho CO2  qua dung dịch A và dung dịch B.

- Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch A và dung dịch B.

- Cho A và B vào dung dịch BaCl2.

2. Có 5 lọ hóa chất khác nhau, mỗi lọ chứa một dung dịch của một trong các hóa chất sau: NaOH, HCl, H2SO4, BaCl2, Na2SO4. Chỉ được dùng thêm phenolphtalein ( với các điều kiện và dụng cụ thí nghiệm có đủ). Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra 5 hóa chất trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 2 :

Từ Metan và các chất vô cơ, các điều kiện phản ứng cần thiết có đầy đủ. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế: rượu etylic, axit axetic, polietilen, etyl axetat, etylclorua(C2H5Cl), etan (C2H6).

Câu 3: Hỗn hợp A gồm hai kim loại Na và Al.

1.Hòa tan A vào nước dư:

a) Xác định tỉ lệ số mol  
[image: image467.wmf]Na
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 để hỗn hợp A tan hết?

b) Nếu khối lượng A là 16,9 gam cho tan hết trong lượng nước dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong A?

2.Cho 16,9 gam hỗn hợp A như trên vào 2 lít dung dịch HCl 0,75M, phản ứng xong thu được dung dịch X. Cho 2 lít dung dịch KOH vào X  kết thúc các phản ứng thì thu được 7,8 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch KOH đã dùng?

Câu 4: 

1.Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 20% (lấy dư 20% so với lượng cần cho phản ứng). Dung dịch thu được có nồng độ của muối tạo thành là 23,68%. Xác định kim loại M?

2.Nêu phương pháp tách hai muối FeCl2 và CuCl2 ra khỏi hỗn hợp của chúng mà khối lượng không thay đổi. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).

Câu 5: A là hỗn hợp khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) gồm ba hidrocacbon (X, Y, Z) có dạng công thức là CnH2n+2  hoặc CnH2n  ( có số nguyên tử C 
[image: image468.wmf]£

 4). Trong đó có hai chất có số mol bằng nhau.


Cho 2,24 lít hỗn hợp khí A vào bình kín chứa 6,72 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn rồi bật tia lửa điện để các phản ứng xảy ra hoàn toàn ( giả sử phản ứng cháy chỉ tạo ra CO2 và H2O). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4đặc rồi bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam và bình 2 có 14 gam kết tủa.

a) Tính khối lượng  hỗn hợp khí A ban đầu?

b) Xác định công thức phân tử của X, Y, Z?

Cho: C=12; Cl =35,5; H = 1; Al = 27; Na = 23; O = 16; Ca = 40; Ba = 137; 

S = 32; Fe = 56;Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Mg = 24.
Hướng dẫn

Câu 1:

1. - Các phương trình hóa học xảy ra là:

+) Ca(HCO3)2 
[image: image469.wmf]o

t

¾¾®

CaCO3  + CO2  + H2O

     CaCO3 
[image: image470.wmf]o
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CaO  + CO2  

+) Na2CO3  +  H2SO4  
[image: image471.wmf]¾¾®

 Na2SO4 + H2O  +  CO2
 Ca(HCO3)2 +  H2SO4  
[image: image472.wmf]¾¾®

 CaSO4 + 2H2O  + 2 CO2
+) Na2CO3  +  CO2  +  H2O 
[image: image473.wmf]¾¾®

 2NaHCO3

+) Na2CO3  + Ca(OH)2 
[image: image474.wmf]¾¾®

 CaCO3 + 2NaOH

 Ca(HCO3)2  + Ca(OH)2 
[image: image475.wmf]¾¾®

 CaCO3 + H2O

+) Na2CO3  +  BaCl2  
[image: image476.wmf]¾¾®

 BaCO3  + 2NaCl

2. Lấy một lượng vừa đủ mỗi mẫu hóa chất cho vào các ống nghiệm riêng biệt rồi đánh số thứ tự.

Nhỏ từ từ dung dịch phenolphtalein vào các ống nghiệm chứa các hóa chất nói trên,

+ Nếu ống nghiệm nào hóa chất làm phenolphtalein từ không màu chuyển màu hồng là NaOH

+ Ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là HCl, H2SO4, BaCl2 và Na2SO4
Nhỏ từ từ và lần lượt vài giọt dung dịch có màu hồng ở trên vào 4 ống nghiệm còn lại.

+ Ống nghiệm nào làm mất màu hồng là các dung dịch axit HCl và H2SO4. (Nhóm I)

+ Ống nghiệm nào không làm mất màu hồng là dung dịch muối BaCl2  và Na2SO4. ( Nhóm II).

PTHH:    NaOH  + HCl 
[image: image477.wmf]¾¾®

 NaCl  + H2O

                2NaOH  + H2SO4 
[image: image478.wmf]¾¾®

 Na2SO4  +  H2O

Nhỏ một vài giọi dung dịch của một dung dịch ở nhóm I và hai ống nghiệm chứa dung dịch nhóm II

+ Nếu không có hiện tượng gì thì hóa chất đó là HCl. Chất còn lại của nhóm I là H2SO4. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào hai ống nghiệm chứa hóa chất nhóm II

- Nếu thấy ống nghiệm nào kết tủa trắng thì ống nghiệm đó chứa dung dịch BaCl2.

- Ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì đó là hóa chất Na2SO4

+ Nếu thấy ống nghiệm nào có kết tủa ngay thì dung dịch ở nhóm  I là hóa chất H2SO4, ống nghiệm gây kết tủa  BaCl2, ống nghiệm còn lại không gây kết tủa chứa hóa chất Na2SO4. Hóa chất còn lại ở nhóm I là HCl.

PTHH: H2SO4  + BaCl2  
[image: image479.wmf]¾¾®

 BaSO4 ( kết tủa trắng)  + 2HCl

Câu 2 :
Phương trình hóa học: 

2CH4 
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  C2H2  + 3H2
C2H2  + H2  
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 C2H4

C2H4   +  H2O   
[image: image482.wmf]ax

o

it

t

¾¾®

 C2H5OH ( rượu etylic)

C2H5OH   +  O2  
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 CH3COOH + H2O

                                                ( axit axetic)

CH2 = CH2  
[image: image484.wmf],
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 (- CH2 – CH2 -)n (Poli etilen)

C2H5OH   +  CH3COOH  
[image: image485.wmf]24
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 CH3COOC2H5 + H2O

                                                               ( etyl axetat)

C2H4  + HCl  
[image: image486.wmf]¾¾®

 C2H5Cl ( etyl clorua)

C2H4  + H2 
[image: image487.wmf]o
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 C2H6 (etan)

Câu 3: 

1. a) Cho hỗn hợp A tan hết trong nước.

PTHH : 2Na  + 2H2O  
[image: image488.wmf]¾¾®

 2NaOH  +  H2  (1)

              2Al  +2NaOH + 2H2O 
[image: image489.wmf]¾¾®

 2NaAlO2   + 3H2  (2)

Gọi x, y lần lượt là số mol Na, Al trong hỗn hợp A ( x, y>0)

Theo PT 1, 2 để hỗn hợp A tan hết thì nNa: nAl = 
[image: image490.wmf]1
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b) Khi mA = 16,9 (gam) và 
[image: image491.wmf]2
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ta có phương trình: 23x  + 27y = 16,9(I)
Theo PT 1: 
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Theo PT 2:  
[image: image493.wmf]2
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Ta có PT: 
[image: image494.wmf]13
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Kết hợp I và II ta có hệ:   23x  + 27y = 16,9
                                         
[image: image495.wmf]13
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Giải hệ ta được: x = 0,5; y = 0,2. Vậy khối lượng của Na = 0,5.23= 11,5(gam)

                                                             Khối lượng của Al = 0,2.27 = 5,4 (gam)
2. Cho 16,9 gam A ( Na = 0,5 mol; Al = 0,2 mol) vào dung dịch HCl 

nHCl = 2. 0,75 = 1,5 (mol)

PTHH:  2Na  +  2HCl    
[image: image496.wmf]¾¾®

 2NaCl  +  H2 (3)

              2Al   +  6HCl  
[image: image497.wmf]¾¾®

 2AlCl3  +  3H2 (4)

Vì  nHCl = 1,5 >  nNa  + 3nAl = 1,1 (mol). Vậy HCl phản ứng dư.

Ta có : nHCl dư = 1,5 - 1,1 = 0,4 (mol)

Khi cho dung dịch KOH và dung dịch sau phản ứng vì có kết tủa HCl hết:

PTHH:  KOH  +  HCl   
[image: image498.wmf]¾¾®

 KCl  +  H2O ( 5)


0,4
0,4

              3KOH  +  AlCl3 
[image: image499.wmf]¾¾®

 Al(OH)3  + 3KCl (6)


3a
a
a

Có thể xảy ra : KOH + Al(OH)3  
[image: image500.wmf]¾¾®

 KAlO2  +  H2O (7)


 b
   b

Trường hợp 1: không xảy ra phản ứng 7. AlCl3 dư, KOH hết
a = 
[image: image501.wmf]7,8
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[image: image502.wmf]Þ

nKOH = 0,4  +  0,3 = 0,7 (mol).

Vậy nồng độ dung dịch KOH là: CM =
[image: image503.wmf]0,7
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Trường hợp 2: Xảy ra phản ứng 7. Sau phản ứng 6 AlCl3 hết, sau pứ 7 KOH hết Al(OH)3 dư = 0,1 (mol)


[image: image504.wmf]Þ

 a = 0,2 


[image: image505.wmf]Þ

 b = a – 0,1 = 0,1(mol) 


[image: image506.wmf]Þ

nKOH = 0,4  +  3a + b = 1,1 (mol)

Vậy nồng độ dung dịch KOH là: CM 
[image: image507.wmf]1,1
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Câu 4: 
1. Gọi hóa trị của kim loại M trong phản ứng là n ( 1
[image: image508.wmf]£

 n 
[image: image509.wmf]£
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PTHH:   2M  +  nH2SO4   
[image: image510.wmf]¾¾®

 M2(SO4)n  + nH2    (1)

Gọi số mol của M là x

Theo PT 1: nhidro = 
[image: image511.wmf]24
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Vì dùng dư 20% so với lượng phản ứng 
[image: image512.wmf]24
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Khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng là: 
[image: image513.wmf]980,6
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Theo định luật bào toản khối lượng:

mdung dịch sau phản ứng = mkim loại  + mdung dịch axit – mhidro 

             = Mx + 294nx -  
[image: image514.wmf]2
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= Mx +293nx (gam)

Theo PT: nmuối = 
[image: image515.wmf]1
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mmuối = 
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Ta lại có C%muối = 23,68%, khối lượng của muối = 
[image: image518.wmf]23,68
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Ta có phương trình: Mx + 49nx = 
[image: image519.wmf]23,68
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Giải PT ta được: M = 28n.

	n
	1
	2
	3

	M
	28 (loại)
	56 (Fe)
	84 (loại)


Vậy kim loại hóa trị II khối lượng mol = 56 là  sắt (Fe)

Fe  + H2SO4  
[image: image520.wmf]¾¾®

 FeSO4  + H2
2. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp vào nước thu được dung dịch.

Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch chứa hỗn hợp. Lọc lấy kết tủa, nung ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi được hỗn hợp hai oxit( FeO và CuO).

PTHH: CuCl2  + 2NaOH 
[image: image521.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2  + 2NaCl

            FeCl2  + 2NaOH 
[image: image522.wmf]¾¾®

 Fe(OH)2  + 2NaCl

            Cu(OH)2  
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CuO  + H2O

            Fe(OH)2  
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FeO  + H2O 

Cho luồng khí H2 đi qua hỗn hợp oxit nung nóng đến khối lượng không đổi thu được Fe và Cu .

Cho Fe và Cu vào dung dịch HCl dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn là Cu. Cô cạn dung dịch thu được FeCl2 tinh khiết.

Đốt Cu trong khí clo dư thu được Cl2 tih khiết

PTHH: Fe  +  HCl  
[image: image525.wmf]¾¾®

 FeCl2  + H2
             Cu  + Cl2   
[image: image526.wmf]o
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 CuCl2

Câu 5: Theo bài ra ta có: nA = 
[image: image527.wmf]2
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Khi đốt cháy phản ứng xảy ra hoàn toàn hỗn hợp  ma chỉ thu được CO2 và H2O, giả sử CTTQ ba H-C là CxHy
PTHH:  CxHy  +  ( x + 
[image: image528.wmf]4
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 xCO2  +  
[image: image530.wmf]2
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Cho toàn bộ sản phẩm qua bình 1 đựng H2SO4 đặc sau  đó qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì H2O hấp thụ vào H2SO4 đặc.


[image: image531.wmf]2
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CO2 hấp thụ vào bình Ca(OH)2 dư tạo kết tủa CaCO3 theo PT

CO2  + Ca(OH)2   
[image: image532.wmf]¾¾®

 CaCO3   + H2O

Ta có: 
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Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố O cho phản ứng
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Vậy oxi dư,  hỗn hợp H-C cháy hoàn toàn.

mhỗn hợp H-C = mC +  mH = 0,14.12  + 0,23.2 = 2,14 (gam)

Ta có: MTB của hỗn hợp A= 
[image: image535.wmf]2,14

21,4

0,1

=

.Vậy trong hỗn hợp A cómột H-C là CH4.giả sử là X có mol là a ( a>0) 

Khi đốt dạng tổng quát có thể có 2 phương trình sau:     

 CnH2n +2   +
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nCO2  + (n +1)H2O  (1)

             CmH2m   +
[image: image538.wmf]2
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mCO2  + mH2O  (2)

Nhận thấy theo PT 1 : 
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                          PT 2: 
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Vậy  
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Trường hợp 1: Nếu Y và Z cùng dạng CmH2m có số lần lượt là b và c ( b, c>0)


[image: image544.wmf]Þ

 a = 0,09; b + c = 0,01 
[image: image545.wmf]Þ

 Vậy số mol CO2 = 0,09 + 0,01m = 0,14

                                                                                           
[image: image546.wmf]Þ

m = 6 ( loại)

Trường hợp 2: Vậy X ( CH4), Y (Cn H2n+2), Z ( CmH2m) với 2 
[image: image547.wmf]£

n, m 
[image: image548.wmf]£
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[image: image549.wmf]Þ

 a + b = 0,09.


[image: image550.wmf]Þ

 c = 0,01

Vậy số mol CO2 =  a + nb + 0,01m = 0,14 

Vì 2 chất có số mol bằng nhau:

Nếu: a = b = 
[image: image551.wmf]0,09
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Ta có: 0,045 + 0,045n  +0,01m  = 0,14

                             4,5n  + m = 9,5 (loại vì m 
[image: image552.wmf]³

2 
[image: image553.wmf]Þ

 n <2)


Nếu: a  = c = 0,01(mol).

                   
[image: image554.wmf]Þ

    b = 0,09 – 0,01 = 0,08 (mol)

Ta có: 0,01 + 0,08n  + 0,01m = 0,14

                         8n  + m  = 13 ( loại vì n < 2)


Nếu: b = c = 0,01
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 a = 0,09 – 0,01 = 0,08 (mol)

Ta có:  0,08 + 0,01n + 0,01m = 0,14 
[image: image556.wmf]Þ

 n  + m = 6
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Vậy 3 H-C có thể là:  CH4; C2H6; C4H8
                           hoặc CH4; C3H8; C3H6                        

                           hoặc CH4; C4H10; C2H4

Ngày dạy: 18/4/2019

Chuyên đề 13:

LUYỆN ĐỀ THI (Tiếp theo)

(Thời lượng: 3 tiết)

- GV phát đề cho HS tự làm

- HS giải đề

- GV chữa (nếu cần). Hướng dẫn HS chưa biết làm

Đề bài

Câu 1

1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (Mỗi mũi tên là một phương trình hóa học)

Fe(FeCl3(FeCl2(Fe(OH)2(Fe(OH)3(Fe2O3(Fe3O4(FeSO4
2. Có một hỗn hợp bột các oxit: K2O, Al2O3, BaO. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp các oxit trên.

3. Dùng dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4. Xét 3 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Thêm c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch 3 muối

Thí nghiệm 2: Thêm 2c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch 2 muối

Thí nghiệm 3: Thêm 3c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng thu được dung dịch 1 muối

a) Tìm mối quan hệ của a, b, c trong từng thí nghiệm.

b) Nếu a = 0,2; b = 0,3 và số mol của Mg là 0,4 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là bao nhiêu?

Câu 2

1. Một hợp chất hữu cơ công thức có dạng CxHyOz (x ( 2) tác dụng được với NaOH. Hãy xác định công thức cấu tạo và viết phương trình hóa học xảy ra giữa các chất trên với NaOH.

2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các bình khí sau: H2, CH4, C2H4, CO2, SO2. Viết phương trình hóa học xảy ra.

3. Axit A là chất rắn, màu trắng, dễ tan trong nước. Oxit B tác dụng với dung dịch của A tạo nên hợp chất C màu trắng, không tan trong nước.Khi nung chất C với cát và than ở nhiệt độ cao thu được đơn chất có trong thành phần của A. Xác định công thức của A, B, C và viết các phương trình hóa học.

Câu 3

Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của hai kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn. Hòa tan 3,6 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 dư, thu được khí Y. Cho toàn bộ lượng khí Y hấp thụ hết bởi dung dịch Ba(OH)2​ dư thu được 7,88 gam kết tủa.

a) Hãy xác định công thức của hai muối và tính thành phần % về khối lượng của mỗi muối trong X.

b) Cho 7,2 gam hỗn hợp X và 6,96 gam FeCO3 vào một bình kín chứa 5,6 lít không khí (đktc). Nung bình ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z. Tính thành phần % theo số mol của các chất trong Z.

c) Tính thể tích dung dịch HNO3 2M tối thiểu cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp chất rắn thu được sau khi nung. Giả sử trong không khí oxi chiếm 1/5 và nitơ chiếm 4/5 về thể tích.

Câu 4 

1. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng nước vôi trong dư. Sau khi kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 10,8 gam và bình 2 tăng 17,6 gam. Xác định công thức phân tử của A và viết công thức cấu tạo có thể có của A.

2. A là rượu đa chức có công thức R(OH)n (với R là gốc hidrocabon). Cho 12,8 gam dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với natri dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân tử của A, biết phân tử khối của A là 92 đvC.

Hướng dẫn

Câu 1 

1. Các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa.

3Fe + 3Cl2 ( 2FeCl3
2FeCl3 + Fe ( 3FeCl2
FeCl2 + 2NaOH ( Fe(OH)2 + 2NaCl

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 ( 4Fe(OH)3 

2Fe(OH)3 ( Fe2O3 + 3H2O

3Fe2O3 + H2 ( 2Fe3O4 + H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng ( FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

2. Hòa tan hỗn hợp oxit vào nước dư.

K2O + H2O ( 2KOH

BaO + H2O ( Ba(OH)2
Lọc phần chất rắn không tan đem điện phân nỏng chảy có mặt xúc tác criolit thu được nhôm.

2Al2O3 
4Al + 3O2
Xử lí nước lọc bằng khí CO2 dư.

Ba(OH)2 + CO2 ( BaCO3( + H2O

2KOH + CO2 ( K2CO3 + H2O

Lọc kết tủa hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thu được. Đem chất rắn sau khi cô cạn điện phân nóng chảy thu được Ba.

BaCO3 + 2HCl ( BaCl2 + H2O + CO2
BaCl2
Ba + Cl2
Dung dịch thu được sau khi lọc kết tủa cho tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thu được. Đem chất rắn sau khi cô cạn điện phân nóng chảy thu được K.

K2CO3 + 2HCl ( 2KCl + H2O  + CO2
2KCl 
2K + Cl2
3. 

a) Tìm mối quan hệ của a, b, c trong từng thí nghiệm.

Các phản ứng có thể xảy ra:


CuSO4 + Mg ( MgSO4 + Cu (1)


FeSO4 + Mg ( MgSO4 + Fe (2)

- TN1: Sau phản ứng thu được dung dịch 3 muối chứng tỏ Mg phản ứng hết, FeSO4 chưa phản ứng, CuSO4 còn dư, chỉ sảy ra phản ứng (1)

=> c < a

- TN2: Sau phản ứng thu được dung dịch 2 muối chứng tỏ Mg phản ứng hết, CuSO4 phản ứng hết, FeSO4 chưa phản ứng xảy ra phản ứng (1) hoặc còn dư xảy ra 2 phản ứng


=>a + b > 2c ( a

- TN3: Sau phản ứng thu được 1 dung dịch muối chứng tỏ CuSO4 và FeSO4 phản ứng hết, Mg phản ứng hết hoặc còn dư, xảy ra 2 phản ứng.


=> 3c ( a + b

b) Nếu a = 0,2; b = 0,3 và số mol của Mg là 0,4 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là bao nhiêu?

Theo (1) nMg = nCu = nCuSO4 = 0,2 mol => mCu = 0,2.64 = 12,8 gam

Theo (2) nFe = nMg (dư) = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol => mFe = 0,2.56 = 11,2 gam


mChất rắn  = 12,8 + 11,2 = 24 gam

Câu 

- Hợp chất tác dụng được với NaOH do đó hợp chất phải có dạng RCOOH hoặc RCOOR'

+ Dạng RCOOH ta có: CH3COOH, HCOOH, HOOC – COOH


2CH3COOH + 2NaOH (  2CH3COONa + H2O


2HCOOH + 2NaOH (  2HCOONa + H2O


HOOC – COOH + 2NaOH (  NaOOC – COONa + H2O

+ Dạng RCOOR' có: HCOOCH3

HCOOCH3 + NaOH (  HCOONa + CH3OH
2. Dẫn 1 ít khí ở các bình đi qua dung dịch nước vôi trong.

- Các bình làm vẩn đục nước vôi trong là CO2 và SO2 (nhóm I)


CO2 + Ca(OH)2 (  CaCO3 + H2O (*)


SO2 + Ca(OH)2 (  CaCO3 + H2O

- Các bình không có hiện tượng gì là H2, CH4, C2H4 (nhóm II).

Dẫn một ít khí ở các bình của nhóm I qua dung dịch brom.

- Bình làm nhạt màu dung dịch brom là SO2

SO2 + 2H2O + Br2 (  2HBr + H2SO4
- Bình không có hiện tượng gì là CO2.

Dẫn một ít khí ở các bình của nhóm II đi qua dung dịch Brom.

- Bình làm nhạt màu dung dịch Brom là C2H4

C2H4 + Br2 (  C2H4Br2
- Các bình không có hiện tượng gì là H2 và CH4 (nhóm III)

Đốt cháy một ít khí ở các bình của nhóm III sau đó dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong.


2H2 + O2 (  2H2O


CH4 + 2O2 (  CO2 + 2H2O

- Sản phẩm cháy làm đục nước vôi trong thí khí cháy là CH4 (Phản ứng *)

- Sản phẩm cháy không làm đục nước vôi trong thì khí cháy là H2.

3. - Theo đề ra ta có: A là H3PO4 ; B là CaO ; C là Ca3(PO4)2.

- Các PTHH:


3CaO + 2H3PO4 (  Ca3(PO4)2 + 3H2O


Ca3(PO4)2 + 5C + 3SiO2 (  3CaSiO3 + 2P( + 5CO(
Câu 3

a) Gọi công thức hóa học của các muối cacbonat lần lượt là ACO3 và BCO3 

Các PTHH xảy ra:
ACO3 + 2HNO3 ( A(NO3)2 + H2O + CO2 (1)




BCO3 + 2HNO3 ( B(NO3)2 + H2O + CO2 (2)




CO2 + Ba(OH)2 ( BaCO3 + H2O (3)

Theo (3): nCO2 = nBaCO3 = 
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Theo (1) và (2): nhh 2 muối cacbonat = nCO2 = 0,04 mol

=> Mhh 2 muối cacbonat = 
[image: image558.wmf]90
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gam , ta có:  A + 60 < M < B + 60 ( A < 30 < B

=> A là Mg (M = 24), B là Ca (M = 40).

Gọi x, y lần lượt là số mol của MgCO3 và CaCO3 trong 3,6 gam hỗn hợp. Ta có:


84x + 100y = 3,6 (I)


x + y = 0,04 (II)

Kết hợp (I) và (II) ta có: x = 0,025; y = 0,015

%MgCO3 = 
[image: image559.wmf]%
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%CaCO3 = 100 – 35 = 65%

b) Các PTHH: 
MgCO3 ( MgO + CO2 (4)



CaCO3 ( CaO + CO2 (5)



4FeCO3 + O2 ( 2Fe2O3 + 4CO2 (6)

Ta có: nO2 = 
[image: image560.wmf]05
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mol; nFeCO3 = 
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Theo (6) nO2 = 
[image: image562.wmf]4

1

nFeCO3 = 0,015 mol => O2 còn dư, FeCO3 đã bị phân hủy hết.

Hỗn hợp khí Z gồm: CO2 , O2 và N2. Trong đó:

Theo (4): nCO2 = nMgCO3 = 2.x = 0,05 mol

Theo (5): nCO2 = nCaCO3 = 2.y = 0,03 mol

Theo (6): nCO2 = nFeCO3 = 0,06 mol

(nCO2 = 0,05 + 0,03 + 0,06 = 0,14 mol; nO2 (dư) = 0,05 – 0,015 = 0,035 mol 

nN2 = 
[image: image563.wmf]25
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=> %CO2 = 
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; %O2 = 
[image: image565.wmf]%
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%N2 = 100 – (9,8 + 2,5) = 87,7%

c) Tính thể tích dung dịch HNO3 2M tối thiểu cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp chất rắn thu được sau khi nung. Giả sử trong không khí oxi chiếm 1/5 và nitơ chiếm 4/5 về thể tích.

Các PTHH:
MgO + 2HNO3 ( Mg(NO3)2 + H2O (7)



CaO + 2HNO3 ( Ca(NO3)2 + H2O (8)



Fe2O3 + 6HNO3 ( 2Fe(NO3)3 + 3H2O (9)

Theo (4) và (5) ta có: nMgO = nMgCO3 = 0,05 mol; nCaO = nCaCO3 = 0,03 mol 

Theo (6) ta có: nFe2O3 = 
[image: image566.wmf]2

1

nFeCO3 = 0,03 mol

Theo các phản ứng (7), (8) và (9) ta có: nHNO3 = 2.0,05 + 2.0,03 + 6.0,03 = 0,34 mol

VHNO3 (tối thiểu) = 
[image: image567.wmf]17
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Câu 4 
1. Ta có: m bình 1 tăng = mH2O = 10,08 gam => nH2O = 
[image: image568.wmf]6
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mol => nH = 0,6.2 = 1,2 mol 


=> mH = 1.1,2 = 1,2 gam

Khi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong ta có phản ứng.


CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + H2O (1)

Khối lượng bình 2 tăng = khối lượng CO2 => nCO2 = 
[image: image569.wmf]4
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=> mC  = 0,4.12 = 4,8 gam

mO = mA – (mH + mC)  = 9,2 – (1,2 + 4,8) = 3,2 gam => nO = 3,2/16 = 0,2 mol

Gọi công thức phân tử của A là CxHyOz. ta có:


x:y:z = 0,4:1,2:0,2 ( x:y:z = 2:6:1

Vậy công thức phân tử của A là: C2H6O

- Các công thức cấu tạo của A: CH3 – CH2 – OH ; CH3 – O – CH3
2. Các PTHH:
2H2O  + 2Na ( 2NaOH + H2 (2)



2R(OH)n + 2nNa ( 2R(ONa)n + nH2 (3)

Ta có: mR(OH)n = 
[image: image570.wmf]2
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· nH2O = 
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nH2O = 0,1 mol

· nH2 (3) = 
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mol, nR(OH)n = 
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 => n = 3. => R + 51 = 92 => R = 41 ( CxHy = 41 

( 12x + y = 41

Ta có: 
x = 1 => y = 29 loại


x = 2 => y = 17 loại


x = 3 => y = 5 vậy R là (C3H5)

Công thức phân tử của A là C3H5(OH)3
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